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    Ngày Của Chúa 1

    Hỏi 1. Sự an ủi duy nhất của ngươi trong sự sống và sự chết là gì?

    Đáp. Ấy là cả thân thể lẫn linh hồn, trong sự sống cũng như trong sự chết, (a) ta chẳng thuộc về chính mình, (b) nhưng thuộc về Đấng Cứu Rỗi thành tín của ta là Chúa Giê-xu Christ; (c) Đấng đã lấy huyết quý báu của Ngài mà đền tội trọn vẹn cho mọi tội lỗi ta, (d) giải cứu ta khỏi mọi quyền lực của ma quỷ; (e) và gìn giữ ta (f) đến nỗi không có ý muốn của Cha thiên thượng ta, thì chẳng một sợi tóc nào rơi khỏi đầu ta; (g) phải, mọi sự đều phải hiệp lại làm ích cho sự cứu rỗi ta, (h) và vì thế, bởi Đức Thánh Linh Ngài, Ngài cũng bảo đảm cho ta về sự sống đời đời, (i) và khiến ta thật lòng sẵn sàng, từ nay về sau, sống cho Ngài. (j)

    (a) Rô-ma 14:7,8. (b) 1 Cô-rinh-tô 6:19. (c) 1 Cô-rinh-tô 3:23; Tít 2:14. (d) 1 Phi-e-rơ 1:18,19; 1 Giăng 1:7; 1 Giăng 2:2,12. (e) Hê-bơ-rơ 2:14; 1 Giăng 3:8; Giăng 8:34-36. (f) Giăng 6:39; Giăng 10:28; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3; 1 Phi-e-rơ 1:5. (g) Ma-thi-ơ 10:29-31; Lu-ca 21:18. (h) Rô-ma 8:28. (i) 2 Cô-rinh-tô 1:20-22; 2 Cô-rinh-tô 5:5; Ê-phê-sô 1:13,14; Rô-ma 8:16. (j) Rô-ma 8:14; 1 Giăng 3:3.

    Hỏi 2. Ngươi cần biết mấy điều, để hưởng sự an ủi ấy mà sống và chết một cách hạnh phúc?

    Đáp. Ba điều; (a) thứ nhất, tội lỗi và sự khốn khổ của ta lớn dường nào; (b) thứ hai, ta được giải cứu khỏi mọi tội lỗi và khốn khổ ấy thể nào; (c) thứ ba, ta phải bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về sự giải cứu ấy ra sao. (d)

    (a) Ma-thi-ơ 11:28-30; Lu-ca 24:46-48; 1 Cô-rinh-tô 6:11; Tít 3:3-7. (b) Giăng 9:41; Giăng 15:22. (c) Giăng 17:3; Công Vụ 4:12; Công Vụ 10:43. (d) Ê-phê-sô 5:8-11; 1 Phi-e-rơ 2:9,10; Rô-ma 6:1,2,12,13.

  
    Phần Thứ Nhất — Về Sự Khốn Khổ Của Con Người
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    Hỏi 3. Ngươi biết sự khốn khổ mình từ đâu?

    Đáp. Từ luật pháp của Đức Chúa Trời. (a)

    (a) Rô-ma 3:20.

    Hỏi 4. Luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì?

    Đáp. Đấng Christ dạy chúng ta điều ấy một cách ngắn gọn, Ma-thi-ơ 22:37-40: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết; còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều răn đó." (a)

    (a) Phục Truyền 6:5; Lê-vi Ký 19:18; Mác 12:30; Lu-ca 10:27.

    Hỏi 5. Ngươi có thể giữ trọn vẹn mọi điều ấy chăng?

    Đáp. Chẳng thể nào; (a) vì bản tính ta vốn hay ghét Đức Chúa Trời và kẻ lân cận. (b)

    (a) Rô-ma 3:10,20,23; 1 Giăng 1:8,10. (b) Rô-ma 8:7; Ê-phê-sô 2:3; Tít 3:3; Sáng Thế Ký 6:5; Sáng Thế Ký 8:21; Giê-rê-mi 17:9; Rô-ma 7:23.
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    Hỏi 6. Vậy Đức Chúa Trời đã dựng nên con người gian ác và hư hỏng như thế sao?

    Đáp. Chẳng phải vậy; nhưng Đức Chúa Trời đã dựng nên con người tốt lành, (a) và theo hình ảnh của Ngài, (b) trong sự công chính và thánh khiết thật, để người có thể nhận biết đúng đắn Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình, hết lòng yêu mến Ngài, và sống với Ngài trong hạnh phúc đời đời mà tôn vinh và ngợi khen Ngài. (c)

    (a) Sáng Thế Ký 1:31. (b) Sáng Thế Ký 1:26,27. (c) Cô-lô-se 3:9,10; Ê-phê-sô 4:23,24; 2 Cô-rinh-tô 3:18.

    Hỏi 7. Vậy sự bại hoại của bản tính con người từ đâu mà ra?

    Đáp. Từ sự sa ngã và bất tuân của tổ phụ chúng ta, A-đam và Ê-va, trong vườn Ê-đen; (a) bởi đó bản tính chúng ta trở nên bại hoại đến nỗi hết thảy chúng ta đều được hoài thai và sinh ra trong tội lỗi. (b)

    (a) Sáng Thế Ký 3; Rô-ma 5:12,18,19. (b) Thi Thiên 51:5; Sáng Thế Ký 5:3.

    Hỏi 8. Vậy chúng ta bại hoại đến nỗi hoàn toàn không thể làm điều lành nào, và nghiêng về mọi điều ác sao?

    Đáp. Thật vậy; (a) trừ khi chúng ta được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. (b)

    (a) Sáng Thế Ký 8:21; Giăng 3:6; Sáng Thế Ký 6:5; Gióp 14:4; Gióp 15:14,16,36; Ê-sai 53:6. (b) Giăng 3:3,5; 1 Cô-rinh-tô 12:3; 2 Cô-rinh-tô 3:5.
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    Hỏi 9. Đức Chúa Trời há chẳng bất công với con người, khi đòi hỏi nơi luật pháp Ngài điều mà con người không thể làm được sao?

    Đáp. Chẳng hề; (a) vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người có khả năng làm điều ấy; nhưng con người, do ma quỷ xui giục, (b) và do sự bất tuân cố ý của mình, (c) đã tự tước mất mình và cả dòng dõi mình những ân tứ thiêng liêng ấy.

    (a) Ê-phê-sô 4:24; Truyền Đạo 7:29. (b) Giăng 8:44; 2 Cô-rinh-tô 11:3; Sáng Thế Ký 3:4. (c) Sáng Thế Ký 3:6; Rô-ma 5:12; Sáng Thế Ký 3:13; 1 Ti-mô-thê 2:13,14.

    Hỏi 10. Đức Chúa Trời há sẽ để sự bất tuân và phản nghịch ấy không bị trừng phạt sao?

    Đáp. Chẳng hề; Ngài vô cùng bất bình (a) với tội lỗi nguyên thủy cũng như tội lỗi thực tế của chúng ta; và sẽ trừng phạt chúng trong sự phán xét công bình của Ngài, cả đời này lẫn đời đời, (b) như Ngài đã phán: "Đáng rủa sả thay cho kẻ nào không bền đỗ trong mọi điều đã chép trong sách luật pháp, để làm theo." (c)

    (a) Sáng Thế Ký 2:17; Rô-ma 5:12. (b) Thi Thiên 5:5; Thi Thiên 50:21; Na-hum 1:2; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:7; Rô-ma 1:18; Ê-phê-sô 5:6; Hê-bơ-rơ 9:27. (c) Phục Truyền 27:26; Ga-la-ti 3:10.

    Hỏi 11. Vậy Đức Chúa Trời há chẳng cũng là Đấng hay thương xót sao?

    Đáp. Đức Chúa Trời thật là Đấng hay thương xót, (a) nhưng cũng là Đấng công bình; (b) vì thế sự công bình Ngài đòi hỏi rằng tội phạm nghịch cùng Đấng tối cao của Đức Chúa Trời cũng phải bị trừng phạt cực hình, tức là hình phạt đời đời cả thân thể lẫn linh hồn.

    (a) Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6,7; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6. (b) Thi Thiên 7:9; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:7; Thi Thiên 5:5,6; Na-hum 1:2,3.
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    Hỏi 12. Vậy thì, bởi sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta đáng chịu hình phạt đời này và đời đời, há chẳng có cách nào để chúng ta thoát khỏi hình phạt ấy, và được nhận lại vào ơn Ngài sao?

    Đáp. Đức Chúa Trời muốn sự công bình Ngài được thỏa mãn: (a) và vì thế chúng ta phải làm sự đền tội trọn vẹn ấy, hoặc bởi chính mình, hoặc bởi một Đấng khác. (b)

    (a) Sáng Thế Ký 2:17; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:7; Ê-xê-chi-ên 18:4; Ma-thi-ơ 5:26; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Lu-ca 16:2. (b) Rô-ma 8:3,4.

    Hỏi 13. Vậy chính chúng ta có thể làm sự đền tội ấy chăng?

    Đáp. Chẳng thể nào; trái lại, hằng ngày chúng ta càng thêm nợ. (a)

    (a) Gióp 9:2,3; Gióp 15:15,16; Gióp 4:18,19; Thi Thiên 130:3; Ma-thi-ơ 6:12; Ma-thi-ơ 18:25; Ma-thi-ơ 16:26.

    Hỏi 14. Há có thể tìm được nơi nào một Đấng chỉ là loài thọ tạo, có thể đền tội thay cho chúng ta chăng?

    Đáp. Không; vì thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ không trừng phạt một loài thọ tạo nào khác về tội mà con người đã phạm; (a) và hơn nữa, không một loài thọ tạo nào có thể gánh nổi gánh nặng của cơn thạnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi, để giải cứu kẻ khác khỏi nó. (b)

    (a) Ê-xê-chi-ên 18:4; Sáng Thế Ký 3:17; Hê-bơ-rơ 2:14-17. (b) Na-hum 1:6; Thi Thiên 130:3.

    Hỏi 15. Vậy chúng ta phải tìm kiếm một Đấng Trung Bảo và Đấng Giải Cứu thể nào?

    Đáp. Một Đấng vừa là người thật, và hoàn toàn (a) công chính; (b) lại quyền năng hơn mọi loài thọ tạo; tức là một Đấng cũng là Đức Chúa Trời thật. (c)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 15:21; Giê-rê-mi 33:16; Ê-sai 53:9; 2 Cô-rinh-tô 5:21. (b) Hê-bơ-rơ 7:16,26. (c) Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6; Rô-ma 9:5; Giê-rê-mi 23:5,6; Giê-rê-mi 23:6; Lu-ca 11:22.
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    Hỏi 16. Vì sao Ngài phải là người thật, và cũng hoàn toàn công chính?

    Đáp. Vì sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng chính bản tính con người đã phạm tội cũng phải đền tội cho tội lỗi; (a) và một kẻ tự mình là tội nhân thì không thể đền tội thay cho kẻ khác. (b)

    (a) Ê-xê-chi-ên 18:4,20; Rô-ma 5:12,15,18; 1 Cô-rinh-tô 15:21; Hê-bơ-rơ 2:14-16; 1 Phi-e-rơ 3:18; Ê-sai 53:3-5,10,11. (b) Hê-bơ-rơ 7:26,27; Thi Thiên 49:7,8; 1 Phi-e-rơ 3:18.

    Hỏi 17. Vì sao trong một thân vị Ngài cũng phải là Đức Chúa Trời thật?

    Đáp. Để Ngài có thể, bởi quyền năng của thần tính Ngài, (a) gánh vác trong bản tính nhân loại của Ngài, (b) gánh nặng của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời; (c) và có thể đạt được cho chúng ta, và phục hồi cho chúng ta, sự công chính và sự sống. (d)

    (a) Ê-sai 9:6; Ê-sai 63:3. (b) Ê-sai 53:4,11. (c) Phục Truyền 4:24; Na-hum 1:6; Thi Thiên 130:3. (d) Ê-sai 53:5,11; Công Vụ 2:24; 1 Phi-e-rơ 3:18; Giăng 3:16; Công Vụ 20:28; Giăng 1:4.

    Hỏi 18. Vậy Đấng Trung Bảo nào, trong một thân vị vừa là Đức Chúa Trời thật, (a) vừa là người thật (b) công chính? (c)

    Đáp. Chúa Giê-xu Christ chúng ta: (d) "Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta." (e)

    (a) 1 Giăng 5:20; Rô-ma 9:5; Rô-ma 8:3; Ga-la-ti 4:4; Ê-sai 9:6; Giê-rê-mi 23:6; Ma-la-chi 3:1. (b) Lu-ca 1:42; Lu-ca 2:6,7; Rô-ma 1:3; Rô-ma 9:5; Phi-líp 2:7; Hê-bơ-rơ 2:14,16,17; Hê-bơ-rơ 4:15. (c) Ê-sai 53:9,11; Giê-rê-mi 23:5; Lu-ca 1:35; Giăng 8:46; Hê-bơ-rơ 4:15; Hê-bơ-rơ 7:26; 1 Phi-e-rơ 1:19; 1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Phi-e-rơ 3:18. (d) 1 Ti-mô-thê 2:5; Hê-bơ-rơ 2:9; Ma-thi-ơ 1:23; 1 Ti-mô-thê 3:16; Lu-ca 2:11. (e) 1 Cô-rinh-tô 1:30.

    Hỏi 19. Ngươi biết điều ấy từ đâu?

    Đáp. Từ Phúc Âm thánh, mà chính Đức Chúa Trời đã mặc khải trước nhất trong vườn Ê-đen; (a) rồi sau đó công bố qua các tổ phụ (b) và các tiên tri, (c) và bày tỏ qua các của lễ cùng các nghi lễ khác của luật pháp; (d) và cuối cùng, đã làm trọn bởi Con một của Ngài. (e)

    (a) Sáng Thế Ký 3:15. (b) Sáng Thế Ký 22:18; Sáng Thế Ký 12:3; Sáng Thế Ký 49:10,11. (c) Ê-sai 53; Ê-sai 42:1-4; Ê-sai 43:25; Ê-sai 49:5,6,22,23; Giê-rê-mi 23:5,6; Giê-rê-mi 31:32,33; Giê-rê-mi 32:39-41; Mi-chê 7:18-20; Công Vụ 10:43; Rô-ma 1:2; Hê-bơ-rơ 1:1; Công Vụ 3:22-24; Công Vụ 10:43; Giăng 5:46. (d) Hê-bơ-rơ 10:1,7; Cô-lô-se 2:7; Giăng 5:46. (e) Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 4:4,5; Ga-la-ti 3:24; Cô-lô-se 2:17.
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    Hỏi 20. Vậy mọi người, như đã hư mất trong A-đam, đều được cứu bởi Đấng Christ sao?

    Đáp. Không; (a) chỉ những kẻ được tháp vào Ngài, và nhận mọi ơn ích của Ngài, bởi đức tin thật. (b)

    (a) Ma-thi-ơ 7:14; Ma-thi-ơ 22:14. (b) Mác 16:16; Giăng 1:12; Giăng 3:16,18,36; Ê-sai 53:11; Thi Thiên 2:12; Rô-ma 11:17,19,20; Rô-ma 3:22; Hê-bơ-rơ 4:2,3; Hê-bơ-rơ 5:9; Hê-bơ-rơ 10:39; Hê-bơ-rơ 11:6.

    Hỏi 21. Đức tin thật là gì?

    Đáp. Đức tin thật chẳng những là sự hiểu biết chắc chắn, bởi đó ta coi là thật mọi điều Đức Chúa Trời đã mặc khải cho chúng ta trong Lời Ngài, (a) nhưng còn là sự tin cậy vững vàng, (b) mà Đức Thánh Linh (c) làm nên bởi Phúc Âm trong lòng ta; (d) rằng chẳng những cho người khác, mà cho cả ta nữa, sự tha tội, sự công chính đời đời và sự cứu rỗi, (e) được Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không, chỉ bởi ân điển, chỉ vì công đức của Đấng Christ. (f)

    (a) Gia-cơ 2:19. (b) 2 Cô-rinh-tô 4:13; Ê-phê-sô 2:7-9; Ê-phê-sô 3:12; Ga-la-ti 2:16; Hê-bơ-rơ 11:1,7-10; Hê-bơ-rơ 4:16; Gia-cơ 1:6; Ma-thi-ơ 16:17; Phi-líp 1:19; Rô-ma 4:16-21; Rô-ma 5:1; Rô-ma 1:16; Rô-ma 10:10,17; Rô-ma 3:24,25. (c) Ga-la-ti 5:22; Ma-thi-ơ 16:17; 2 Cô-rinh-tô 4:13; Giăng 6:29; Ê-phê-sô 2:8; Phi-líp 1:19; Công Vụ 16:14. (d) Rô-ma 1:16; Rô-ma 10:17; 1 Cô-rinh-tô 1:21; Công Vụ 10:44; Công Vụ 16:14. (e) Rô-ma 1:17; Ga-la-ti 3:11; Hê-bơ-rơ 10:10,38; Ga-la-ti 2:16. (f) Ê-phê-sô 2:8; Rô-ma 3:24; Rô-ma 5:19; Lu-ca 1:77,78.

    Hỏi 22. Vậy một Cơ Đốc nhân cần tin những gì?

    Đáp. Mọi điều đã hứa cho chúng ta trong Phúc Âm, (a) mà các điều khoản của đức tin Cơ Đốc phổ thông chắc chắn của chúng ta dạy chúng ta một cách ngắn gọn.

    (a) Giăng 20:31; Ma-thi-ơ 28:19; Mác 1:15.

    Hỏi 23. Các điều khoản ấy là gì?

    Đáp. 1. Tôi tin Đức Chúa Cha, Đấng Toàn Năng, là Đấng dựng nên trời và đất: 2. Tôi tin Chúa Giê-xu Christ, Con một của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta: 3. Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sinh bởi trinh nữ Ma-ri: 4. Chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát; bị đóng đinh, chết, và chôn: Ngài xuống âm phủ: 5. Ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại: 6. Ngài thăng thiên, và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha Toàn Năng: 7. Từ đó Ngài sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết: 8. Tôi tin Đức Thánh Linh: 9. Tôi tin một Hội Thánh phổ thông thánh: sự thông công của các thánh đồ: 10. Sự tha tội: 11. Sự sống lại của thân thể: 12. Và sự sống đời đời.
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    Hỏi 24. Các điều khoản ấy được chia ra làm sao?

    Đáp. Chia làm ba phần; phần thứ nhất về Đức Chúa Cha, và sự sáng tạo chúng ta; phần thứ hai về Đức Chúa Con, và sự cứu chuộc chúng ta; phần thứ ba về Đức Thánh Linh, và sự nên thánh chúng ta.

    Hỏi 25. Vì chỉ có một bản thể thiêng liêng duy nhất, (a) sao ngươi lại nói về Cha, Con, và Thánh Linh?

    Đáp. Vì Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài như vậy trong Lời Ngài, (b) rằng ba thân vị riêng biệt ấy là một Đức Chúa Trời chân thật và đời đời duy nhất.

    (a) Phục Truyền 6:4; Ê-phê-sô 4:6; Ê-sai 44:6; Ê-sai 45:5; 1 Cô-rinh-tô 8:4,6. (b) Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18; Sáng Thế Ký 1:2,3; Thi Thiên 33:6; Ê-sai 48:16; Thi Thiên 110:1; Ma-thi-ơ 3:16,17; Ma-thi-ơ 28:19; 1 Giăng 5:7; Ê-sai 6:1,3; Giăng 14:26; Giăng 15:26; 2 Cô-rinh-tô 13:13; Ga-la-ti 4:6; Ê-phê-sô 2:18; Tít 3:5,6.
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    Hỏi 26. Ngươi tin gì khi nói: "Tôi tin Đức Chúa Cha, Đấng Toàn Năng, là Đấng dựng nên trời và đất"?

    Đáp. Rằng Cha đời đời của Chúa Giê-xu Christ chúng ta (Đấng từ hư không đã dựng nên trời và đất, cùng mọi vật trong đó; (a) Đấng cũng nâng đỡ và cai quản mọi sự ấy bởi mưu định và sự quan phòng đời đời của Ngài) (b) vì cớ Con Ngài là Đấng Christ, là Đức Chúa Trời ta và Cha ta; (c) ta nương cậy Ngài trọn vẹn đến nỗi chẳng nghi ngờ chi, Ngài sẽ cung ứng cho ta mọi điều cần thiết cho linh hồn và thân thể, (d) và hơn nữa, Ngài sẽ khiến mọi hoạn nạn Ngài giáng trên ta, trong thung lũng nước mắt này, đều trở nên ích lợi cho ta; (e) vì Ngài có thể làm điều ấy, bởi Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, (f) và Ngài muốn làm, bởi Ngài là Cha thành tín. (g)

    (a) Sáng Thế Ký 1,2; Gióp 33:4; Gióp 38,39; Thi Thiên 33:6; Công Vụ 4:24; Công Vụ 14:15; Ê-sai 45:7. (b) Ma-thi-ơ 10:29; Hê-bơ-rơ 1:3; Thi Thiên 104:27-30; Thi Thiên 115:3; Ma-thi-ơ 10:29; Ê-phê-sô 1:11. (c) Giăng 1:12; Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:5-7; Ê-phê-sô 1:5. (d) Thi Thiên 55:23; Ma-thi-ơ 6:25,26; Lu-ca 12:22. (e) Rô-ma 8:28. (f) Rô-ma 10:12; Lu-ca 12:22; Rô-ma 8:23; Ê-sai 46:4; Rô-ma 10:12. (g) Ma-thi-ơ 6:25-34; Ma-thi-ơ 7:9-11.
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    Hỏi 27. Ngươi hiểu sự quan phòng của Đức Chúa Trời là gì?

    Đáp. Là quyền năng toàn năng và hiện diện khắp nơi của Đức Chúa Trời; (a) bởi đó, như bởi tay Ngài, Ngài nâng đỡ và cai quản (b) trời, đất, và mọi loài thọ tạo; đến nỗi cỏ cây, mưa nắng, (c) năm được mùa và năm mất mùa, đồ ăn thức uống, sức khỏe và bệnh tật, (d) giàu sang và nghèo hèn, (e) phải, mọi sự đều đến, chẳng phải bởi ngẫu nhiên, nhưng bởi tay từ phụ của Ngài. (f)

    (a) Công Vụ 17:25-28; Giê-rê-mi 23:23,24; Ê-sai 29:15,16; Ê-xê-chi-ên 8:12. (b) Hê-bơ-rơ 1:3. (c) Giê-rê-mi 5:24; Công Vụ 14:17. (d) Giăng 9:3. (e) Châm Ngôn 22:2. (f) Ma-thi-ơ 10:20; Châm Ngôn 16:33.

    Hỏi 28. Biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên, và bởi sự quan phòng Ngài vẫn còn nâng đỡ mọi sự, thì ích lợi gì cho chúng ta?

    Đáp. Để chúng ta nhẫn nhục trong nghịch cảnh; (a) biết ơn trong thịnh vượng; (b) và trong mọi sự sẽ xảy đến cho chúng ta về sau, chúng ta đặt lòng tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời và Cha thành tín chúng ta, (c) rằng chẳng điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu Ngài; (d) vì mọi loài thọ tạo đều ở trong tay Ngài đến nỗi không có ý Ngài, chúng chẳng thể nhúc nhích. (e)

    (a) Rô-ma 5:3; Gia-cơ 1:3; Thi Thiên 39:9; Gióp 1:21,22. (b) Phục Truyền 8:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18. (c) Thi Thiên 55:22; Rô-ma 5:4. (d) Rô-ma 8:38,39. (e) Gióp 1:12; Gióp 2:6; Công Vụ 17:25,28; Châm Ngôn 21:1.

  
    Về Đức Chúa Con
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    Hỏi 29. Vì sao Con Đức Chúa Trời được gọi là "Giê-xu", tức là Đấng Cứu Rỗi?

    Đáp. Vì Ngài cứu chúng ta, và giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi; (a) và cũng vì chúng ta chẳng nên tìm, cũng chẳng thể tìm được sự cứu rỗi nơi nào khác. (b)

    (a) Ma-thi-ơ 1:21; Hê-bơ-rơ 7:24,25. (b) Công Vụ 4:12; Giăng 15:4,5; 1 Ti-mô-thê 2:5; Ê-sai 43:11; 1 Giăng 5:11.

    Hỏi 30. Vậy những kẻ tìm sự cứu rỗi và phước hạnh nơi các thánh, nơi chính mình, hay nơi nào khác, há có tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi duy nhất chăng?

    Đáp. Không; vì dầu miệng họ khoe về Ngài, nhưng việc làm họ chối bỏ Chúa Giê-xu là Đấng Giải Cứu và Cứu Rỗi duy nhất; (a) vì một trong hai điều này phải đúng: hoặc Chúa Giê-xu chẳng phải là Đấng Cứu Rỗi trọn vẹn; hoặc những kẻ bởi đức tin thật mà nhận Đấng Cứu Rỗi này, phải tìm thấy trong Ngài mọi điều cần thiết cho sự cứu rỗi mình. (b)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 1:13,30,31; Ga-la-ti 5:4. (b) Hê-bơ-rơ 12:2; Ê-sai 9:6; Cô-lô-se 1:19,20; Cô-lô-se 2:10; 1 Giăng 1:7,16.
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    Hỏi 31. Vì sao Ngài được gọi là "Christ", tức là Đấng được xức dầu?

    Đáp. Vì Ngài được Đức Chúa Cha lập nên, và được xức dầu bằng Đức Thánh Linh, (a) để làm Tiên Tri và Thầy Dạy lớn của chúng ta, (b) Đấng đã bày tỏ trọn vẹn cho chúng ta mưu định kín nhiệm và ý muốn của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc chúng ta; (c) và làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất của chúng ta, (d) Đấng bởi của lễ một lần của thân thể Ngài, đã chuộc chúng ta, (e) và hằng cầu thay với Cha cho chúng ta; (f) và cũng làm Vua đời đời của chúng ta, Đấng cai quản chúng ta bởi Lời và Thánh Linh Ngài, và Đấng bảo vệ, gìn giữ chúng ta trong sự cứu rỗi mà Ngài đã mua cho chúng ta. (g)

    (a) Hê-bơ-rơ 1:9; Thi Thiên 45:8; Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18. (b) Phục Truyền 18:15; Công Vụ 3:22; Công Vụ 7:37; Ê-sai 55:4. (c) Giăng 1:18; Giăng 15:15. (d) Thi Thiên 110:4. (e) Hê-bơ-rơ 10:12,14; Hê-bơ-rơ 9:12,14,28. (f) Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 9:24; 1 Giăng 2:1; Rô-ma 5:9,10. (g) Thi Thiên 2:6; Xa-cha-ri 9:9; Ma-thi-ơ 21:5; Lu-ca 1:33; Ma-thi-ơ 28:18; Giăng 10:28; Khải Huyền 12:10,11.

    Hỏi 32. Nhưng vì sao ngươi được gọi là Cơ Đốc nhân? (a)

    Đáp. Vì ta là chi thể của Đấng Christ bởi đức tin, (b) và nhờ đó được dự phần sự xức dầu của Ngài; (c) để ta xưng danh Ngài, (d) và dâng chính mình làm của lễ sống biết ơn Ngài: (e) và cũng để với lương tâm tự do và tốt lành, ta chiến đấu chống tội lỗi và Sa-tan trong đời này, (f) rồi sau đó ta cùng Ngài trị vì đời đời trên mọi loài thọ tạo. (g)

    (a) Công Vụ 11:26. (b) 1 Cô-rinh-tô 6:15. (c) 1 Giăng 2:27; Công Vụ 2:17. (d) Ma-thi-ơ 10:32; Rô-ma 10:10; Mác 8:38. (e) Rô-ma 12:1; 1 Phi-e-rơ 2:5,9; Khải Huyền 5:8,10; Khải Huyền 1:6. (f) 1 Phi-e-rơ 2:11; Rô-ma 6:12,13; Ga-la-ti 5:16,17; Ê-phê-sô 6:11; 1 Ti-mô-thê 1:18,19. (g) 2 Ti-mô-thê 2:12; Ma-thi-ơ 25:34.
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    Hỏi 33. Vì sao Đấng Christ được gọi là "Con một" của Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta cũng là con cái Đức Chúa Trời?

    Đáp. Vì chỉ một mình Đấng Christ là Con đời đời và tự nhiên của Đức Chúa Trời; (a) còn chúng ta là con nuôi của Đức Chúa Trời, bởi ân điển, vì cớ Ngài. (b)

    (a) Giăng 1:1-3,14,18; Hê-bơ-rơ 1:1,2; Giăng 3:16; 1 Giăng 4:9; Rô-ma 8:32. (b) Rô-ma 8:15-17; Giăng 1:12; Ga-la-ti 4:6; Ê-phê-sô 1:5,6.

    Hỏi 34. Vì sao ngươi gọi Ngài là "Chúa chúng ta"?

    Đáp. Vì Ngài đã chuộc chúng ta, cả linh hồn lẫn thân thể, khỏi mọi tội lỗi, chẳng phải bằng bạc hay vàng, nhưng bằng huyết quý báu của Ngài, và đã giải cứu chúng ta khỏi mọi quyền lực của ma quỷ; và như thế đã khiến chúng ta thuộc riêng về Ngài. (a)

    (a) 1 Phi-e-rơ 1:18,19; 1 Phi-e-rơ 2:9; 1 Cô-rinh-tô 6:20; 1 Cô-rinh-tô 7:23; 1 Ti-mô-thê 2:6; Giăng 20:28.
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    Hỏi 35. Những lời này có nghĩa gì: "Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sinh bởi trinh nữ Ma-ri"?

    Đáp. Rằng Con đời đời của Đức Chúa Trời, Đấng là, và vẫn là (a) Đức Chúa Trời chân thật và đời đời, (b) đã mặc lấy chính bản tính con người, bằng thịt và huyết của trinh nữ Ma-ri, (c) bởi quyền năng của Đức Thánh Linh; (d) để Ngài cũng là dòng dõi thật của Đa-vít, (e) giống như anh em Ngài trong mọi sự, (f) trừ tội lỗi. (g)

    (a) Rô-ma 1:4; Rô-ma 9:5. (b) 1 Giăng 5:20; Giăng 1:1; Giăng 17:3; Rô-ma 1:3; Cô-lô-se 1:15. (c) Ga-la-ti 4:4; Lu-ca 1:31,42,43. (d) Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 1:18,20; Lu-ca 1:32,35. (e) Thi Thiên 132:11; Rô-ma 1:3; 2 Sa-mu-ên 7:12; Công Vụ 2:30. (f) Phi-líp 2:7; Hê-bơ-rơ 2:14,17. (g) Hê-bơ-rơ 4:15.

    Hỏi 36. Ngươi nhận được ích lợi gì bởi sự thai dựng thánh và sự giáng sinh của Đấng Christ?

    Đáp. Rằng Ngài là Đấng Trung Bảo của chúng ta; (a) và bởi sự vô tội cùng sự thánh khiết trọn vẹn của Ngài, che phủ trước mặt Đức Chúa Trời những tội lỗi ta, là tội ta đã hoài thai và sinh ra trong đó. (b)

    (a) Hê-bơ-rơ 7:26,27; Hê-bơ-rơ 2:17. (b) 1 Phi-e-rơ 1:18,19; 1 Phi-e-rơ 3:18; 1 Cô-rinh-tô 1:30,31; Rô-ma 8:3,4; Ê-sai 53:11; Thi Thiên 32:1.
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    Hỏi 37. Ngươi hiểu gì bởi những lời "Ngài chịu thương khó"?

    Đáp. Rằng Ngài, suốt thời gian sống trên đất, nhưng đặc biệt lúc cuối đời, đã chịu trong thân thể và linh hồn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi của cả nhân loại: (a) để bởi sự thương khó Ngài, như của lễ chuộc tội duy nhất, (b) Ngài có thể chuộc thân thể và linh hồn chúng ta khỏi sự đoán phạt đời đời, (c) và đạt được cho chúng ta ơn Đức Chúa Trời, sự công chính và sự sống đời đời. (d)

    (a) Ê-sai 53:4; 1 Phi-e-rơ 2:24; 1 Phi-e-rơ 3:18; 1 Ti-mô-thê 2:6. (b) Ê-sai 53:10,12; Ê-phê-sô 5:2; 1 Cô-rinh-tô 5:7; 1 Giăng 2:2; 1 Giăng 4:10; Rô-ma 3:25; Hê-bơ-rơ 9:28; Hê-bơ-rơ 10:14. (c) Ga-la-ti 3:13; Cô-lô-se 1:13; Hê-bơ-rơ 9:12; 1 Phi-e-rơ 1:18,19. (d) Rô-ma 3:25; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Giăng 3:16; Giăng 6:51; Hê-bơ-rơ 9:15; Hê-bơ-rơ 10:19.

    Hỏi 38. Vì sao Ngài chịu thương khó "dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, làm quan án"?

    Đáp. Để Ngài, dầu vô tội, mà bị một quan án đời này kết án, (a) nhờ đó giải cứu chúng ta khỏi sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời mà chúng ta đáng chịu. (b)

    (a) Giăng 18:38; Ma-thi-ơ 27:24; Công Vụ 4:27,28; Lu-ca 23:14,15; Giăng 19:4. (b) Thi Thiên 69:4; Ê-sai 53:4,5; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Ga-la-ti 3:13.

    Hỏi 39. Việc Ngài "bị đóng đinh" há có ý nghĩa gì hơn là nếu Ngài chết cách khác chăng?

    Đáp. Có; vì nhờ đó ta được bảo đảm rằng Ngài đã gánh lấy lời rủa sả đè nặng trên ta; (a) vì sự chết trên thập tự giá bị Đức Chúa Trời rủa sả. (b)

    (a) Ga-la-ti 3:13. (b) Phục Truyền 21:23.
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    Hỏi 40. Vì sao Đấng Christ cần phải hạ mình "đến nỗi chết"?

    Đáp. Vì đối với sự công bình và lẽ thật của Đức Chúa Trời, (a) sự đền tội cho tội lỗi chúng ta chẳng thể làm cách nào khác, ngoài bởi sự chết của Con Đức Chúa Trời. (b)

    (a) Sáng Thế Ký 2:17. (b) Rô-ma 8:3,4; Hê-bơ-rơ 2:9,14,15.

    Hỏi 41. Vì sao Ngài cũng "được chôn"?

    Đáp. Để chứng tỏ rằng Ngài thật đã chết. (a)

    (a) Ma-thi-ơ 27:59,60; Lu-ca 23:52,53; Giăng 19:38-42; Công Vụ 13:29.

    Hỏi 42. Vậy thì, vì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta, sao chúng ta cũng phải chết?

    Đáp. Sự chết của chúng ta chẳng phải là sự đền tội cho tội lỗi, (a) nhưng chỉ là sự dứt bỏ tội lỗi, và là lối vào sự sống đời đời. (b)

    (a) Mác 8:37; Thi Thiên 49:7. (b) Giăng 5:24; Phi-líp 1:23; Rô-ma 7:24.

    Hỏi 43. Chúng ta còn nhận được ích lợi gì nữa từ của lễ và sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá?

    Đáp. Rằng bởi quyền năng của nó, con người cũ của chúng ta bị đóng đinh, chết và chôn với Ngài; (a) để những xu hướng bại hoại của xác thịt chẳng còn cai trị trong chúng ta nữa; (b) nhưng chúng ta dâng chính mình cho Ngài làm của lễ tạ ơn. (c)

    (a) Rô-ma 6:6. (b) Rô-ma 6:6-8,11,12; Cô-lô-se 2:12. (c) Rô-ma 12:1.

    Hỏi 44. Vì sao lại thêm: "Ngài xuống âm phủ"?

    Đáp. Để trong những cơn cám dỗ lớn nhất, ta được bảo đảm, và hoàn toàn an ủi trong điều này, rằng Chúa Giê-xu Christ ta, bởi nỗi đau đớn, thống khổ, kinh hoàng, và sự quặn thắt địa ngục khôn tả, mà Ngài đã chìm vào trong suốt cuộc thương khó, (a) nhưng đặc biệt trên thập tự giá, đã giải cứu ta khỏi nỗi đau đớn và hình khổ của địa ngục. (b)

    (a) Thi Thiên 18:5,6; Thi Thiên 116:3; Ma-thi-ơ 26:38; Hê-bơ-rơ 5:7; Ê-sai 53:10; Ma-thi-ơ 27:46. (b) Ê-sai 53:5.
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    Hỏi 45. Sự "sống lại" của Đấng Christ đem lại ích lợi gì cho chúng ta?

    Đáp. Thứ nhất, bởi sự sống lại Ngài đã thắng sự chết, để khiến chúng ta được dự phần sự công chính mà Ngài đã mua cho chúng ta bởi sự chết Ngài; (a) thứ hai, chúng ta cũng bởi quyền năng Ngài được dấy lên sống đời sống mới; (b) và cuối cùng, sự sống lại của Đấng Christ là bằng cớ chắc chắn về sự sống lại phước hạnh của chúng ta. (c)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 15:16; Rô-ma 4:25; 1 Phi-e-rơ 1:3. (b) Rô-ma 6:4; Cô-lô-se 3:1,3; Ê-phê-sô 2:5,6. (c) 1 Cô-rinh-tô 15:12,20,21; Rô-ma 8:11.
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    Hỏi 46. Ngươi hiểu những lời này thế nào: "Ngài thăng thiên"?

    Đáp. Rằng Đấng Christ, trước mắt các môn đồ, được cất lên từ đất vào trời; (a) và Ngài cứ ở đó vì lợi ích chúng ta, (b) cho đến khi Ngài trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. (c)

    (a) Công Vụ 1:9; Ma-thi-ơ 26:64; Mác 16:19; Lu-ca 24:51. (b) Hê-bơ-rơ 7:25; Hê-bơ-rơ 4:14; Hê-bơ-rơ 9:24; Rô-ma 8:34; Ê-phê-sô 4:10; Cô-lô-se 3:1. (c) Công Vụ 1:11; Ma-thi-ơ 24:30.

    Hỏi 47. Há Đấng Christ chẳng ở cùng chúng ta cho đến tận thế, như Ngài đã hứa sao? (a)

    Đáp. Đấng Christ vừa là người thật vừa là Đức Chúa Trời thật; về bản tính nhân loại, Ngài không còn trên đất nữa; (b) nhưng về thần tính, uy nghi, ân điển và Thánh Linh Ngài, chẳng lúc nào Ngài vắng mặt với chúng ta. (c)

    (a) Ma-thi-ơ 28:20. (b) Hê-bơ-rơ 8:4; Ma-thi-ơ 26:11; Giăng 16:28; Giăng 17:11; Công Vụ 3:21. (c) Giăng 14:17-19; Giăng 16:13; Ma-thi-ơ 28:20; Ê-phê-sô 4:8,12.

    Hỏi 48. Nhưng nếu bản tính nhân loại Ngài chẳng hiện diện nơi nào thần tính Ngài hiện diện, há hai bản tính trong Đấng Christ chẳng bị tách rời nhau sao?

    Đáp. Chẳng hề, vì thần tính Ngài vô hạn và hiện diện khắp nơi, (a) nên nhất định thần tính ấy vượt quá giới hạn của bản tính nhân loại Ngài đã mặc lấy, (b) mà vẫn ở trong bản tính nhân loại ấy, và hiệp một cách thân vị với nó.

    (a) Công Vụ 7:49; Giê-rê-mi 23:24. (b) Cô-lô-se 2:9; Giăng 3:13; Giăng 11:15; Ma-thi-ơ 28:6.

    Hỏi 49. Sự thăng thiên của Đấng Christ đem lại ích lợi gì cho chúng ta?

    Đáp. Thứ nhất, Ngài là Đấng Biện Hộ cho chúng ta trước mặt Cha Ngài trên trời; (a) thứ hai, chúng ta có xác thịt mình trên trời như bằng cớ chắc chắn rằng Ngài, là đầu, cũng sẽ đem chúng ta, là chi thể Ngài, lên cùng chính Ngài; (b) thứ ba, Ngài ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta làm của tin, (c) bởi quyền năng Ngài chúng ta "tìm kiếm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, chứ chẳng tìm kiếm những sự ở dưới đất." (d)

    (a) 1 Giăng 2:1; Rô-ma 8:34. (b) Giăng 14:2; Giăng 17:24; Giăng 20:17; Ê-phê-sô 2:6. (c) Giăng 14:16,17; Công Vụ 2:1-4,33; 2 Cô-rinh-tô 1:22; 2 Cô-rinh-tô 5:5. (d) Cô-lô-se 3:1; Phi-líp 3:14.
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    Hỏi 50. Vì sao lại thêm: "và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời"?

    Đáp. Vì Đấng Christ thăng thiên vì mục đích này, để Ngài hiện ra làm đầu của Hội Thánh Ngài, (a) bởi Ngài mà Cha cai quản mọi sự. (b)

    (a) Ê-phê-sô 1:20,21,23; Cô-lô-se 1:18. (b) Ma-thi-ơ 28:18; Giăng 5:22.

    Hỏi 51. Sự vinh hiển này của Đấng Christ, là đầu chúng ta, đem lại ích lợi gì cho chúng ta?

    Đáp. Thứ nhất, bởi Đức Thánh Linh Ngài, Ngài đổ các ân tứ thiên thượng xuống trên chúng ta là chi thể Ngài; (a) rồi bởi quyền năng Ngài, Ngài bảo vệ và gìn giữ chúng ta khỏi mọi kẻ thù. (b)

    (a) Công Vụ 2:33; Ê-phê-sô 4:8. (b) Thi Thiên 2:9; Thi Thiên 110:1,2; Giăng 10:28; Ê-phê-sô 4:8.

    Hỏi 52. Việc "Đấng Christ sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết" đem lại sự an ủi gì cho ngươi?

    Đáp. Rằng trong mọi buồn rầu và bắt bớ, ta ngẩng đầu trông đợi chính Đấng ấy, Đấng trước đã dâng chính mình vì ta, nơi tòa án Đức Chúa Trời, và đã cất khỏi ta mọi lời rủa sả, sẽ từ trời đến làm quan án: (a) Đấng sẽ ném mọi kẻ thù của Ngài và của ta vào sự đoán phạt đời đời, (b) nhưng sẽ đem ta cùng mọi kẻ được chọn của Ngài về cùng chính Ngài, vào niềm vui và vinh hiển thiên thượng. (c)

    (a) Lu-ca 21:28; Rô-ma 8:23; Phi-líp 3:20; Tít 2:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16. (b) 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6,8-10; Ma-thi-ơ 25:41-43. (c) Ma-thi-ơ 25:34; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7.
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    Hỏi 53. Ngươi tin gì về Đức Thánh Linh?

    Đáp. Thứ nhất, Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và đồng đời đời với Cha và Con; (a) thứ hai, Ngài cũng được ban cho ta, (b) để khiến ta bởi đức tin thật, được dự phần Đấng Christ và mọi ơn ích của Ngài, (c) để Ngài an ủi ta (d) và ở cùng ta đời đời. (e)

    (a) 1 Giăng 5:7; Sáng Thế Ký 1:2; Ê-sai 48:16; 1 Cô-rinh-tô 3:16; 1 Cô-rinh-tô 6:19; Công Vụ 5:3,4. (b) Ga-la-ti 4:6; Ma-thi-ơ 28:19,20; 2 Cô-rinh-tô 1:21,22; Ê-phê-sô 1:13. (c) Ga-la-ti 3:14; 1 Phi-e-rơ 1:2; 1 Cô-rinh-tô 6:17. (d) Công Vụ 9:31; Giăng 15:26. (e) Giăng 14:16; 1 Phi-e-rơ 4:14.
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    Hỏi 54. Ngươi tin gì về "Hội Thánh phổ thông thánh" của Đấng Christ?

    Đáp. Rằng Con Đức Chúa Trời (a) từ buổi đầu cho đến cuối thế gian, (b) nhóm hiệp, bảo vệ, và gìn giữ (c) cho chính Ngài bởi Thánh Linh và Lời Ngài, (d) ra khỏi cả nhân loại, (e) một Hội Thánh được chọn cho sự sống đời đời, (f) hiệp một trong đức tin thật; (g) và rằng ta là, và mãi mãi sẽ là, (h) một chi thể sống của Hội Thánh ấy. (i)

    (a) Ê-phê-sô 5:26; Giăng 10:11; Công Vụ 20:28; Ê-phê-sô 4:11-13. (b) Thi Thiên 71:17,18; Ê-sai 59:21; 1 Cô-rinh-tô 11:26. (c) Ma-thi-ơ 16:18; Giăng 10:28-30; Thi Thiên 129:1-5. (d) Ê-sai 59:21; Rô-ma 1:16; Rô-ma 10:14-17; Ê-phê-sô 5:26. (e) Sáng Thế Ký 26:4; Khải Huyền 5:9. (f) Rô-ma 8:29,30; Ê-phê-sô 1:10-13. (g) Công Vụ 2:46; Ê-phê-sô 4:3-6. (h) Thi Thiên 23:6; 1 Cô-rinh-tô 1:8,9; Giăng 10:28; 1 Giăng 2:19; 1 Phi-e-rơ 1:5. (i) 1 Giăng 3:14,19-21; 2 Cô-rinh-tô 13:5; Rô-ma 8:10.

    Hỏi 55. Ngươi hiểu "sự thông công của các thánh đồ" là gì?

    Đáp. Thứ nhất, mọi kẻ tin, là chi thể của Đấng Christ, đều chung nhau dự phần Ngài, và mọi sự giàu có cùng ân tứ của Ngài; (a) thứ hai, mỗi người phải biết bổn phận mình, sẵn lòng và vui vẻ dùng ân tứ mình, vì lợi ích và sự cứu rỗi của các chi thể khác. (b)

    (a) 1 Giăng 1:3; 1 Cô-rinh-tô 1:9; Rô-ma 8:32; 1 Cô-rinh-tô 12:12,13; 1 Cô-rinh-tô 6:17. (b) 1 Cô-rinh-tô 12:21; 1 Cô-rinh-tô 13:1,5; Phi-líp 2:4-8.

    Hỏi 56. Ngươi tin gì về "sự tha tội"?

    Đáp. Rằng Đức Chúa Trời, vì cớ sự đền tội của Đấng Christ, sẽ chẳng còn nhớ tội lỗi ta, cũng chẳng nhớ bản tính bại hoại ta, mà ta phải tranh chiến trọn đời; (a) nhưng sẽ nhân từ kể cho ta sự công chính của Đấng Christ, (b) để ta chẳng bao giờ bị đoán phạt trước tòa án Đức Chúa Trời. (c)

    (a) 1 Giăng 2:2; 1 Giăng 1:7; 2 Cô-rinh-tô 5:19,21. (b) Giê-rê-mi 31:34; Thi Thiên 103:3,4; Thi Thiên 103:10,12; Mi-chê 7:19,23-25. (c) Rô-ma 8:1-4; Giăng 3:18; Giăng 5:24.
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    Hỏi 57. "Sự sống lại của thân thể" đem lại sự an ủi gì cho ngươi?

    Đáp. Rằng chẳng những linh hồn ta sau đời này sẽ lập tức được đem lên cùng Đấng Christ là đầu nó; (a) nhưng cả thân thể ta này, được dấy lên bởi quyền năng Đấng Christ, sẽ hiệp lại với linh hồn ta, và trở nên giống như thân thể vinh hiển của Đấng Christ. (b)

    (a) Lu-ca 16:22; Lu-ca 23:43; Phi-líp 1:21,23. (b) 1 Cô-rinh-tô 15:53,54; Gióp 19:25,26; 1 Giăng 3:2; Phi-líp 3:21.

    Hỏi 58. Ngươi nhận được sự an ủi gì từ điều khoản "sự sống đời đời"?

    Đáp. Rằng vì nay ta cảm nhận trong lòng sự khởi đầu của niềm vui đời đời, (a) sau đời này, ta sẽ hưởng sự cứu rỗi trọn vẹn, là điều "mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến," và ở đó ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời. (b)

    (a) 2 Cô-rinh-tô 5:2,3. (b) 1 Cô-rinh-tô 2:9; Giăng 17:3.
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    Hỏi 59. Nhưng nay ngươi tin mọi điều ấy thì được ích lợi gì?

    Đáp. Rằng ta được xưng công chính trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời, và là kẻ thừa kế sự sống đời đời. (a)

    (a) Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:17; Giăng 3:36.

    Hỏi 60. Ngươi được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời thế nào?

    Đáp. Chỉ bởi đức tin thật nơi Chúa Giê-xu Christ; (a) đến nỗi, dầu lương tâm ta cáo ta rằng ta đã phạm nặng mọi điều răn của Đức Chúa Trời, chẳng giữ được điều nào, (b) và vẫn còn nghiêng về mọi điều ác; (c) nhưng Đức Chúa Trời, chẳng vì công đức nào của ta, (d) chỉ bởi ân điển nhưng không, (e) ban cho và kể cho ta (f) sự đền tội trọn vẹn, (g) sự công chính và thánh khiết của Đấng Christ; (h) như thể ta chưa từng có, cũng chưa từng phạm tội nào: phải, như thể ta đã làm trọn mọi sự vâng lời mà Đấng Christ đã làm trọn thay ta; (i) vì ta ôm lấy ơn ích ấy bằng lòng tin. (j)

    (a) Rô-ma 3:21-25,28; Rô-ma 5:1,2; Ga-la-ti 2:16; Ê-phê-sô 2:8,9; Phi-líp 3:9. (b) Rô-ma 3:9. (c) Rô-ma 7:23. (d) Tít 3:5; Phục Truyền 9:6; Ê-xê-chi-ên 36:22. (e) Rô-ma 3:24; Ê-phê-sô 2:8. (f) Rô-ma 4:4,5; 2 Cô-rinh-tô 5:19. (g) 1 Giăng 2:2. (h) 1 Giăng 2:1. (i) 2 Cô-rinh-tô 5:21. (j) Rô-ma 3:22; Giăng 3:18.

    Hỏi 61. Vì sao ngươi nói rằng ngươi được xưng công chính chỉ bởi đức tin?

    Đáp. Chẳng phải ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, vì cớ sự xứng đáng của đức tin ta; nhưng vì chỉ có sự đền tội, sự công chính, và sự thánh khiết của Đấng Christ, là sự công chính của ta trước mặt Đức Chúa Trời; (a) và ta chẳng thể nhận và áp dụng điều ấy cho mình bằng cách nào khác ngoài đức tin mà thôi. (b)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 1:30; 1 Cô-rinh-tô 2:2. (b) 1 Giăng 5:10.
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    Hỏi 62. Nhưng vì sao các việc lành của chúng ta chẳng thể là toàn bộ, hay một phần, sự công chính của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời?

    Đáp. Vì sự công chính có thể được chấp nhận trước tòa án Đức Chúa Trời, phải tuyệt đối trọn vẹn, (a) và mọi mặt phải phù hợp với luật pháp thiêng liêng; mà các việc tốt nhất của chúng ta trong đời này đều không trọn vẹn và ô uế vì tội lỗi. (b)

    (a) Ga-la-ti 3:10; Phục Truyền 27:26. (b) Ê-sai 64:6.

    Hỏi 63. Sao! Các việc lành của chúng ta há chẳng đáng công, mà Đức Chúa Trời sẽ thưởng đời này và đời sau sao?

    Đáp. Phần thưởng ấy chẳng phải bởi công đức, nhưng bởi ân điển. (a)

    (a) Lu-ca 17:10.

    Hỏi 64. Nhưng giáo lý này há chẳng khiến người ta cẩu thả và phạm thượng sao?

    Đáp. Chẳng hề: vì những kẻ đã được tháp vào Đấng Christ bởi đức tin thật, không thể không sinh bông trái biết ơn. (a)

    (a) Ma-thi-ơ 7:18; Giăng 15:5.
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    Hỏi 65. Vậy thì, vì chúng ta chỉ bởi đức tin mà được dự phần Đấng Christ và mọi ơn ích của Ngài, đức tin ấy từ đâu mà ra?

    Đáp. Từ Đức Thánh Linh, (a) Đấng làm nên đức tin trong lòng chúng ta bởi sự rao giảng Phúc Âm, và xác nhận đức tin ấy bởi việc dùng các thánh lễ. (b)

    (a) Ê-phê-sô 2:8,9; Ê-phê-sô 6:23; Giăng 3:5; Phi-líp 1:29. (b) Ma-thi-ơ 28:19,20; 1 Phi-e-rơ 1:22,23.

    Hỏi 66. Các thánh lễ là gì?

    Đáp. Các thánh lễ là những dấu hiệu và ấn chứng thánh có thể thấy được, do Đức Chúa Trời lập nên với mục đích này, rằng bởi việc dùng chúng, Ngài càng bày tỏ đầy đủ hơn và đóng ấn cho chúng ta lời hứa của Phúc Âm, tức là Ngài ban cho chúng ta cách nhưng không sự tha tội, và sự sống đời đời, vì cớ của lễ một lần của Đấng Christ, đã hoàn thành trên thập tự giá. (a)

    (a) Sáng Thế Ký 17:11; Rô-ma 4:11; Phục Truyền 30:6; Lê-vi Ký 6:25; Hê-bơ-rơ 9:7-9,24; Ê-xê-chi-ên 20:12; Ê-sai 6:6,7; Ê-sai 54:9.

    Hỏi 67. Vậy cả Lời lẫn các thánh lễ, đều được lập nên và chỉ định với mục đích này, để hướng đức tin chúng ta đến của lễ của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, như nền tảng duy nhất của sự cứu rỗi chúng ta chăng? (a)

    Đáp. Thật vậy: vì Đức Thánh Linh dạy chúng ta trong Phúc Âm, và bảo đảm cho chúng ta bởi các thánh lễ, rằng toàn bộ sự cứu rỗi chúng ta tùy thuộc nơi của lễ một lần của Đấng Christ mà Ngài đã dâng thay chúng ta trên thập tự giá.

    (a) Rô-ma 6:3; Ga-la-ti 3:27.

    Hỏi 68. Đấng Christ đã lập bao nhiêu thánh lễ trong giao ước, hay di chúc mới?

    Đáp. Hai: tức là phép báp-têm thánh, và Tiệc Thánh.

  
    Về Phép Báp-têm Thánh
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    Hỏi 69. Ngươi được nhắc nhở và bảo đảm thế nào bởi phép báp-têm thánh, rằng của lễ một lần của Đấng Christ trên thập tự giá thật có ích lợi cho ngươi?

    Đáp. Như vầy: Đấng Christ đã chỉ định sự rửa bên ngoài bằng nước này, (a) thêm vào đó lời hứa này, (b) rằng ta chắc chắn được rửa bởi huyết và Thánh Linh Ngài khỏi mọi ô uế của linh hồn, tức là khỏi mọi tội lỗi ta, (c) như ta được rửa bên ngoài bằng nước, là thứ thường rửa sạch sự dơ bẩn của thân thể.

    (a) Ma-thi-ơ 28:19. (b) Ma-thi-ơ 28:19; Công Vụ 2:38; Ma-thi-ơ 3:11; Mác 16:16; Giăng 1:33; Rô-ma 6:3,4. (c) 1 Phi-e-rơ 3:21; Mác 1:4; Lu-ca 3:3.

    Hỏi 70. Được rửa bằng huyết và Thánh Linh của Đấng Christ là gì?

    Đáp. Ấy là nhận từ Đức Chúa Trời sự tha tội cách nhưng không, vì cớ huyết Đấng Christ, mà Ngài đã đổ ra cho chúng ta bởi của lễ Ngài trên thập tự giá; (a) và cũng được đổi mới bởi Đức Thánh Linh, và nên thánh để làm chi thể của Đấng Christ, để chúng ta càng ngày càng chết đối với tội lỗi, và sống đời sống thánh khiết, không chỗ trách được. (b)

    (a) Hê-bơ-rơ 12:24; 1 Phi-e-rơ 1:2; Khải Huyền 1:5; Khải Huyền 7:14; Xa-cha-ri 13:1; Ê-xê-chi-ên 36:25. (b) Giăng 1:33; Giăng 3:5; 1 Cô-rinh-tô 6:11; 1 Cô-rinh-tô 12:13; Rô-ma 6:4; Cô-lô-se 2:12.

    Hỏi 71. Đấng Christ đã hứa với chúng ta ở đâu, rằng Ngài sẽ chắc chắn rửa chúng ta bằng huyết và Thánh Linh Ngài, như chúng ta được rửa bằng nước báp-têm?

    Đáp. Trong sự lập phép báp-têm, được diễn đạt như vầy: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ," Ma-thi-ơ 28:19. Và "Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt," Mác 16:16. Lời hứa này cũng được lặp lại, nơi Kinh Thánh gọi phép báp-têm là "sự rửa về sự lại sanh" và sự rửa sạch tội lỗi. Tít 3:5, Công Vụ 22:16. (a)

    (a) Tít 3:5; Công Vụ 22:16.
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    Hỏi 72. Vậy phép báp-têm bên ngoài bằng nước há là sự rửa sạch tội lỗi sao?

    Đáp. Chẳng phải; (a) vì chỉ có huyết của Chúa Giê-xu Christ, và Đức Thánh Linh mới tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. (b)

    (a) Ma-thi-ơ 3:11; 1 Phi-e-rơ 3:21; Ê-phê-sô 5:26,27. (b) 1 Giăng 1:7; 1 Cô-rinh-tô 6:11.

    Hỏi 73. Vậy sao Đức Thánh Linh gọi phép báp-têm là "sự rửa về sự lại sanh," và "sự rửa sạch tội lỗi"?

    Đáp. Đức Chúa Trời phán như vậy chẳng phải không có lý do lớn, tức là, chẳng những để dạy chúng ta rằng như sự dơ bẩn của thân thể được tẩy sạch bởi nước, thì tội lỗi chúng ta cũng được cất đi bởi huyết và Thánh Linh của Chúa Giê-xu Christ; (a) nhưng đặc biệt để bởi lời cam kết và dấu hiệu thiêng liêng này, Ngài bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta được tẩy sạch thuộc linh khỏi tội lỗi thật như chúng ta được rửa bên ngoài bằng nước vậy. (b)

    (a) Khải Huyền 1:5; Khải Huyền 7:14; 1 Cô-rinh-tô 6:11. (b) Mác 16:16; Ga-la-ti 3:27.

    Hỏi 74. Trẻ sơ sinh cũng phải chịu phép báp-têm chăng?

    Đáp. Phải: vì chúng, cũng như người lớn, đều được kể trong giao ước và Hội Thánh của Đức Chúa Trời; (a) và vì sự cứu chuộc khỏi tội lỗi (b) bởi huyết Đấng Christ, và Đức Thánh Linh, là Đấng ban đức tin, được hứa cho chúng chẳng kém gì người lớn; (c) nên chúng cũng phải bởi phép báp-têm, như dấu hiệu của giao ước, được nhận vào Hội Thánh Cơ Đốc; và được phân biệt với con cái của kẻ chẳng tin, (d) như đã làm trong giao ước hay di chúc cũ bởi phép cắt bì, (e) mà phép báp-têm được lập nên (f) thay thế trong giao ước mới.

    (a) Sáng Thế Ký 17:7. (b) Ma-thi-ơ 19:14. (c) Lu-ca 1:15; Thi Thiên 22:10; Ê-sai 44:1-3; Công Vụ 2:39. (d) Công Vụ 10:47. (e) Sáng Thế Ký 17:14. (f) Cô-lô-se 2:11-13.
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    Hỏi 75. Ngươi được nhắc nhở và bảo đảm thế nào trong Tiệc Thánh của Chúa, rằng ngươi dự phần của lễ một lần của Đấng Christ, đã hoàn thành trên thập tự giá, và mọi ơn ích của Ngài?

    Đáp. Như vầy: Đấng Christ đã truyền cho ta và mọi tín hữu, ăn bánh bẻ này, và uống chén này, để nhớ đến Ngài, thêm vào những lời hứa này: (a) thứ nhất, thân thể Ngài đã dâng và bẻ ra trên thập tự giá vì ta, và huyết Ngài đã đổ ra vì ta, chắc chắn như ta thấy bằng mắt mình, bánh của Chúa bẻ ra cho ta, và chén trao cho ta; và hơn nữa, Ngài nuôi dưỡng linh hồn ta đến sự sống đời đời, bằng thân thể bị đóng đinh và huyết đã đổ ra của Ngài, chắc chắn như ta nhận từ tay người phục vụ, và nếm bằng miệng mình bánh và chén của Chúa, như những dấu hiệu chắc chắn của thân thể và huyết Đấng Christ.

    (a) Ma-thi-ơ 26:26-28; Mác 14:22-24; Lu-ca 22:19,20; 1 Cô-rinh-tô 10:16,17; 1 Cô-rinh-tô 11:23-25; 1 Cô-rinh-tô 12:13.

    Hỏi 76. Ăn thân thể bị đóng đinh, và uống huyết đã đổ ra của Đấng Christ là gì?

    Đáp. Chẳng những ôm lấy bằng lòng tin mọi sự thương khó và sự chết của Đấng Christ, nhờ đó được sự tha tội, và sự sống đời đời; (a) nhưng ngoài ra, càng ngày càng hiệp một với thân thể thánh của Ngài, (b) bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự cả trong Đấng Christ lẫn trong chúng ta; đến nỗi dầu Đấng Christ ở trên trời (c) còn chúng ta ở dưới đất, chúng ta vẫn là "xương của xương Ngài và thịt của thịt Ngài," (d) và chúng ta sống, và được cai quản đời đời bởi một Thánh Linh, (e) như các chi thể của cùng một thân thể được cai quản bởi một linh hồn.

    (a) Giăng 6:35,40,47-54. (b) Giăng 6:55,56. (c) Cô-lô-se 3:1; Công Vụ 3:21; 1 Cô-rinh-tô 11:26. (d) Ê-phê-sô 3:16; Ê-phê-sô 5:29,30,32; 1 Cô-rinh-tô 6:15,17,19; 1 Giăng 3:24; 1 Giăng 4:13; Giăng 14:23. (e) Giăng 6:56-58; Giăng 15:1-6; Ê-phê-sô 4:15,16.

    Hỏi 77. Đấng Christ đã hứa ở đâu rằng Ngài sẽ chắc chắn nuôi dưỡng tín hữu bằng thân thể và huyết Ngài, như họ ăn bánh bẻ này, và uống chén này?

    Đáp. Trong sự lập Tiệc Thánh, được diễn đạt như vầy: (a)

    "Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra mà phán rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vì mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến." 1 Cô-rinh-tô 11:23-26.

    Lời hứa này được sứ đồ Phao-lô thánh lặp lại, nơi ông nói: "Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông đồng với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông đồng với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một bánh, một thân; vì chúng ta thảy đều dự phần chung một bánh." 1 Cô-rinh-tô 10:16,17.

    (a) 1 Cô-rinh-tô 11:23-25; Ma-thi-ơ 26:26-28; Mác 14:22-24; Lu-ca 22:19,20; 1 Cô-rinh-tô 10:16,17.
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    Hỏi 78. Vậy bánh và rượu há trở nên chính thân thể và huyết của Đấng Christ sao?

    Đáp. Chẳng hề: (a) nhưng như nước trong phép báp-têm chẳng biến thành huyết Đấng Christ, cũng chẳng phải là sự rửa sạch tội lỗi, mà chỉ là dấu hiệu và sự xác nhận của nó do Đức Chúa Trời chỉ định; (b) thì bánh trong Tiệc Thánh của Chúa cũng chẳng biến thành chính thân thể Đấng Christ; (c) dầu theo bản tính và đặc tính của các thánh lễ, (d) nó được gọi là thân thể của Chúa Giê-xu Christ.

    (a) Ma-thi-ơ 26:29. (b) Ê-phê-sô 5:26; Tít 3:5. (c) Mác 14:24; 1 Cô-rinh-tô 10:16,17,26-28. (d) Sáng Thế Ký 17:10,11,14,19; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:11,13,27,43,48; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:9; 1 Phi-e-rơ 3:21; 1 Cô-rinh-tô 10:1-4.

    Hỏi 79. Vậy sao Đấng Christ gọi bánh là "thân thể Ngài", và chén là "huyết Ngài", hay "giao ước mới trong huyết Ngài"; và Phao-lô gọi là "sự thông đồng của thân thể và huyết Đấng Christ"?

    Đáp. Đấng Christ phán như vậy, chẳng phải không có lý do lớn, tức là, chẳng những để dạy chúng ta rằng như bánh và rượu nuôi dưỡng đời sống tạm này, thì thân thể bị đóng đinh và huyết đã đổ ra của Ngài là đồ ăn thức uống thật, bởi đó linh hồn chúng ta được nuôi đến sự sống đời đời; (a) nhưng đặc biệt bởi những dấu hiệu và lời cam kết có thể thấy được này, để bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta thật dự phần thân thể và huyết thật của Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, như chúng ta nhận bằng miệng thân thể mình những dấu hiệu thánh này để nhớ đến Ngài; (b) và rằng mọi sự thương khó và vâng lời của Ngài chắc chắn thuộc về chúng ta, như thể chính chúng ta đã chịu khổ và đền tội cho tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời.

    (a) Giăng 6:51,55. (b) 1 Cô-rinh-tô 10:16,17.
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    Hỏi 80. Có gì khác nhau giữa Tiệc Thánh của Chúa và lễ mi-sa của Công giáo?

    Đáp. Tiệc Thánh của Chúa làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta được tha trọn mọi tội bởi của lễ một lần của Chúa Giê-xu Christ, mà chính Ngài đã hoàn thành một lần trên thập tự giá; (a) và rằng chúng ta bởi Đức Thánh Linh được tháp vào Đấng Christ, (b) Đấng, theo bản tính nhân loại, nay chẳng ở trên đất, nhưng ở trên trời, bên hữu Đức Chúa Cha, (c) và sẽ được chúng ta thờ phượng ở đó. (d) Nhưng lễ mi-sa dạy rằng kẻ sống và kẻ chết chẳng được tha tội qua sự thương khó của Đấng Christ, trừ khi Đấng Christ cũng hằng ngày được các thầy tế lễ dâng thay họ; và hơn nữa, Đấng Christ hiện diện thuộc thể dưới hình bánh và rượu, và vì thế phải được thờ phượng trong chúng; đến nỗi lễ mi-sa, xét cho cùng, chẳng khác gì sự chối bỏ của lễ một lần cùng sự thương khó của Chúa Giê-xu Christ, và là sự thờ hình tượng đáng rủa sả. (e)

    (a) Hê-bơ-rơ 7:27; Hê-bơ-rơ 9:12,25-28; Hê-bơ-rơ 10:10,12-14; Giăng 19:30; Ma-thi-ơ 26:28; Lu-ca 22:19,20. (b) 1 Cô-rinh-tô 6:17; 1 Cô-rinh-tô 10:16. (c) Hê-bơ-rơ 1:3; Hê-bơ-rơ 8:1,2; Giăng 20:17. (d) Ma-thi-ơ 6:20,21; Giăng 4:21-24; Lu-ca 24:52; Công Vụ 7:55,56; Cô-lô-se 3:1; Phi-líp 3:20,21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; Hê-bơ-rơ 9:6-10. (e) Hê-bơ-rơ 9:26; Hê-bơ-rơ 10:12,14,19-31.

    Hỏi 81. Tiệc Thánh của Chúa được lập cho ai?

    Đáp. Cho những kẻ thật buồn rầu về tội lỗi mình, mà vẫn tin rằng chúng được tha vì cớ Đấng Christ; và rằng những yếu đuối còn lại của họ được sự thương khó và sự chết Ngài che phủ; và những kẻ cũng thiết tha mong đức tin mình càng ngày càng được vững mạnh, và đời sống mình càng nên thánh; còn những kẻ giả hình, và những kẻ chẳng trở lại cùng Đức Chúa Trời bằng lòng chân thành, thì ăn uống sự đoán phạt cho mình. (a)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 10:19-22; 1 Cô-rinh-tô 11:28,29.

    Hỏi 82. Những kẻ bởi lời xưng nhận và đời sống, tỏ mình là kẻ chẳng tin và gian ác, há cũng được nhận vào Tiệc Thánh này chăng?

    Đáp. Không; vì bởi đó, giao ước của Đức Chúa Trời sẽ bị xúc phạm, và cơn thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng cả hội chúng; (a) vì thế Hội Thánh Cơ Đốc có bổn phận, theo sự chỉ định của Đấng Christ và các sứ đồ Ngài, loại trừ những người ấy, bởi chìa khóa của nước thiên đàng, cho đến khi họ tỏ ra ăn năn sửa đổi đời sống.

    (a) 1 Cô-rinh-tô 11:20,34; Ê-sai 1:11-15; Ê-sai 66:3; Giê-rê-mi 7:21-23; Thi Thiên 50:16.
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    Hỏi 83. Chìa khóa của nước thiên đàng là gì?

    Đáp. Sự rao giảng Phúc Âm thánh, và kỷ luật Cơ Đốc, hay sự khai trừ khỏi Hội Thánh Cơ Đốc; bởi hai điều này, nước thiên đàng được mở cho tín hữu, và đóng lại với kẻ chẳng tin.

    Hỏi 84. Nước thiên đàng được mở và đóng bởi sự rao giảng Phúc Âm thánh thể nào?

    Đáp. Như vầy: khi theo mạng lệnh Đấng Christ, người ta công bố và làm chứng công khai cho mọi tín hữu rằng, hễ khi nào họ bởi đức tin thật mà nhận lời hứa của Phúc Âm, thì mọi tội lỗi họ thật được Đức Chúa Trời tha vì cớ công đức Đấng Christ; và ngược lại, khi người ta công bố và làm chứng cho mọi kẻ chẳng tin, và những kẻ chẳng thật ăn năn, rằng họ phơi mình trước cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và sự đoán phạt đời đời, bao lâu họ chưa cải đạo: (a) theo lời chứng của Phúc Âm ấy, Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ, cả đời này, lẫn đời sau.

    (a) Ma-thi-ơ 16:18,19; Ma-thi-ơ 18:15-19; Giăng 20:21-23.

    Hỏi 85. Nước thiên đàng được đóng và mở bởi kỷ luật Cơ Đốc thể nào?

    Đáp. Như vầy: khi theo mạng lệnh Đấng Christ, những kẻ, dưới danh Cơ Đốc nhân, giữ các giáo lý, hay cách sống nghịch với danh ấy, mà sau khi đã nhiều lần được khuyên bảo cách anh em, chẳng chịu từ bỏ lỗi lầm và đường lối gian ác mình, bị tố cáo với Hội Thánh, hay với những người được Hội Thánh chỉ định; và nếu họ khinh dể lời khuyên bảo, thì bị những người ấy cấm dùng các thánh lễ; nhờ đó họ bị loại khỏi Hội Thánh Cơ Đốc, và bị chính Đức Chúa Trời loại khỏi nước Đấng Christ; và khi họ hứa và tỏ ra ăn năn thật, lại được nhận làm chi thể của Đấng Christ và Hội Thánh Ngài. (a)

    (a) Ma-thi-ơ 18:15-18; 1 Cô-rinh-tô 5:2-5,11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:14,15; 2 Cô-rinh-tô 2:6-8.

  
    Phần Thứ Ba — Về Lòng Biết Ơn
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    Hỏi 86. Vậy thì, vì chúng ta được giải cứu khỏi sự khốn khổ, chỉ bởi ân điển, qua Đấng Christ, chẳng bởi công đức nào của chúng ta, sao chúng ta còn phải làm việc lành?

    Đáp. Vì Đấng Christ, đã chuộc và giải cứu chúng ta bởi huyết Ngài, cũng đổi mới chúng ta bởi Đức Thánh Linh Ngài, theo hình ảnh Ngài; để chúng ta bởi cả cách ăn nết ở mình, làm chứng lòng biết ơn Đức Chúa Trời về các ơn phước Ngài, (a) và để Ngài được chúng ta ngợi khen; (b) cũng để mỗi người được bảo đảm trong lòng về đức tin mình, (c) bởi bông trái của nó; và để bởi cách ăn ở tin kính, người khác được đem về với Đấng Christ. (d)

    (a) Rô-ma 6:13; Rô-ma 12:1,2; 1 Phi-e-rơ 2:5,9,10; 1 Cô-rinh-tô 6:20. (b) Ma-thi-ơ 5:16; 1 Phi-e-rơ 2:12; 1 Phi-e-rơ 1:6,7. (c) 2 Phi-e-rơ 1:10; Ma-thi-ơ 7:17; Ga-la-ti 5:6,22,23. (d) 1 Phi-e-rơ 3:1,2; Rô-ma 14:19.

    Hỏi 87. Vậy những kẻ cứ ở trong đời sống gian ác và vô ơn, chẳng trở lại cùng Đức Chúa Trời, há chẳng được cứu sao?

    Đáp. Chẳng hề; vì Kinh Thánh thánh phán rằng chẳng kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ cướp giật nào, hay kẻ nào như vậy, được hưởng nước Đức Chúa Trời. (a)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 6:9,10; Ê-phê-sô 5:5,6; 1 Giăng 3:14.
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    Hỏi 88. Sự cải đạo thật của con người gồm mấy phần?

    Đáp. Gồm hai phần; sự giết chết con người cũ, và sự làm sống lại con người mới. (a)

    (a) Rô-ma 6:1,4-6; Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10; 1 Cô-rinh-tô 5:7; 2 Cô-rinh-tô 7:10.

    Hỏi 89. Sự giết chết con người cũ là gì?

    Đáp. Ấy là sự buồn rầu chân thành trong lòng, vì chúng ta đã chọc giận Đức Chúa Trời bởi tội lỗi mình; và càng ngày càng ghét và lánh xa chúng. (a)

    (a) Rô-ma 8:13; Giô-ên 2:13; Ô-sê 6:1.

    Hỏi 90. Sự làm sống lại con người mới là gì?

    Đáp. Ấy là sự vui mừng chân thành trong lòng nơi Đức Chúa Trời, qua Đấng Christ, (a) và bởi tình yêu cùng sự vui thích mà sống theo ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi việc lành. (b)

    (a) Rô-ma 5:1; Rô-ma 14:17; Ê-sai 57:15. (b) Rô-ma 6:10,11; Ga-la-ti 2:20.

    Hỏi 91. Nhưng việc lành là gì?

    Đáp. Chỉ những việc ra từ đức tin thật, (a) được làm theo luật pháp Đức Chúa Trời, (b) và vì vinh hiển Ngài; (c) chứ chẳng phải những việc dựa trên tưởng tượng chúng ta, hay sự lập nên của loài người. (d)

    (a) Rô-ma 14:23. (b) Lê-vi Ký 18:4; 1 Sa-mu-ên 15:22; Ê-phê-sô 2:10. (c) 1 Cô-rinh-tô 10:31. (d) Phục Truyền 12:32; Ê-xê-chi-ên 20:18,19; Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:7-9.
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    Hỏi 92. Luật pháp của Đức Chúa Trời là gì?

    Đáp. Đức Chúa Trời phán mọi lời này, Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 và Phục Truyền 5:6-21, rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ.

    Điều răn thứ 1: Ngươi chớ có các thần khác trước mặt ta.

    Điều răn thứ 2: Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ sấp mình xuống trước các tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

    Điều răn thứ 3: Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

    Điều răn thứ 4: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, và khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

    Điều răn thứ 5: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

    Điều răn thứ 6: Ngươi chớ giết người.

    Điều răn thứ 7: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

    Điều răn thứ 8: Ngươi chớ trộm cướp.

    Điều răn thứ 9: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

    Điều răn thứ 10: Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.

    Hỏi 93. Các điều răn này được chia ra làm sao?

    Đáp. Chia làm hai bảng; (a) bảng thứ nhất dạy chúng ta phải ăn ở với Đức Chúa Trời thế nào; bảng thứ hai, bổn phận chúng ta đối với kẻ lân cận là gì. (b)

    (a) Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28; Phục Truyền 4:13; Phục Truyền 10:3,4. (b) Ma-thi-ơ 22:37-40.

    Hỏi 94. Đức Chúa Trời truyền dạy gì trong điều răn thứ nhất?

    Đáp. Rằng ta, chân thành như ta mong sự cứu rỗi linh hồn mình, phải tránh và lánh xa mọi sự thờ hình tượng, (a) phù thủy, bói toán, mê tín, (b) cầu khẩn các thánh, hay bất cứ loài thọ tạo nào; (c) và học biết đúng đắn Đức Chúa Trời chân thật duy nhất; (d) chỉ tin cậy nơi Ngài, (e) khiêm nhường (f) và nhẫn nhục vâng phục Ngài; (g) chỉ trông đợi mọi điều tốt lành từ Ngài; (h) yêu mến, (i) kính sợ, (j) và tôn vinh Ngài bằng cả tấm lòng; (k) đến nỗi ta từ bỏ và lìa xa mọi loài thọ tạo, hơn là phạm dù điều nhỏ nhất nghịch ý Ngài. (l)

    (a) 1 Giăng 5:21; 1 Cô-rinh-tô 6:9,10; 1 Cô-rinh-tô 10:7,14. (b) Lê-vi Ký 19:31; Phục Truyền 18:9-12. (c) Ma-thi-ơ 4:10; Khải Huyền 19:10; Khải Huyền 22:8,9. (d) Giăng 17:3. (e) Giê-rê-mi 17:5,7. (f) 1 Phi-e-rơ 5:5,6. (g) Hê-bơ-rơ 10:36; Cô-lô-se 1:11; Rô-ma 5:3,4; 1 Cô-rinh-tô 10:10; Phi-líp 2:14. (h) Thi Thiên 104:27-30; Ê-sai 45:7; Gia-cơ 1:17. (i) Phục Truyền 6:5; Ma-thi-ơ 22:37. (j) Phục Truyền 6:2; Thi Thiên 111:10; Châm Ngôn 1:7; Châm Ngôn 9:10; Ma-thi-ơ 10:28. (k) Ma-thi-ơ 4:10; Phục Truyền 10:20,21. (l) Ma-thi-ơ 5:29,30; Ma-thi-ơ 10:37; Công Vụ 5:29.

    Hỏi 95. Thờ hình tượng là gì?

    Đáp. Thờ hình tượng là, thay vì, hay ngoài Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, Đấng đã bày tỏ chính Ngài trong Lời Ngài, mà bịa đặt, hay có bất cứ đối tượng nào khác, nơi đó người ta đặt lòng tin cậy. (a)

    (a) Ê-phê-sô 5:5; 1 Sử Ký 16:26; Phi-líp 3:19; Ga-la-ti 4:8; Ê-phê-sô 2:12; 1 Giăng 2:23; 2 Giăng 1:9; Giăng 5:23.
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    Hỏi 96. Đức Chúa Trời đòi hỏi gì trong điều răn thứ hai?

    Đáp. Rằng chúng ta chẳng hề dùng hình tượng mà mô tả Đức Chúa Trời, (a) cũng chẳng thờ phượng Ngài bằng cách nào khác ngoài cách Ngài đã truyền trong Lời Ngài. (b)

    (a) Phục Truyền 4:15-19; Ê-sai 40:18-25; Rô-ma 1:23,24; Công Vụ 17:29. (b) 1 Sa-mu-ên 15:23; Phục Truyền 12:30-32; Ma-thi-ơ 15:9.

    Hỏi 97. Vậy há chẳng được làm hình tượng nào sao?

    Đáp. Đức Chúa Trời chẳng thể, cũng chẳng được mô tả bằng cách nào: (a) còn về các loài thọ tạo; dầu có thể mô tả chúng, nhưng Đức Chúa Trời cấm làm, hay có bất cứ hình ảnh nào giống chúng, hoặc để thờ lạy chúng hoặc để thờ Đức Chúa Trời bởi chúng. (b)

    (a) Ê-sai 40:25. (b) Xuất Ê-díp-tô Ký 23:24,25; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:13,14,17; Dân Số Ký 33:52; Phục Truyền 7:5; Phục Truyền 12:3; Phục Truyền 16:21; 2 Các Vua 18:3,4.

    Hỏi 98. Nhưng há chẳng nên dung thứ hình tượng trong nhà thờ, như sách cho kẻ dốt sao?

    Đáp. Không: vì chúng ta chẳng nên tự cho mình khôn hơn Đức Chúa Trời, Đấng muốn dân Ngài được dạy, chẳng phải bởi hình tượng câm, (a) nhưng bởi sự rao giảng sống động của Lời Ngài. (b)

    (a) Giê-rê-mi 10:8; Ha-ba-cúc 2:18,19. (b) Rô-ma 10:14,15,17; 2 Phi-e-rơ 1:19; 2 Ti-mô-thê 3:16,17.
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    Hỏi 99. Điều răn thứ ba đòi hỏi gì?

    Đáp. Rằng chúng ta, chẳng những bởi rủa sả (a) hay thề dối, (b) nhưng cả bởi thề ẩu, (c) chớ xúc phạm hay lạm dụng danh Đức Chúa Trời; cũng đừng bởi im lặng hay dung túng mà dự phần những tội gớm ghiếc ấy của kẻ khác; (d) và, tóm lại, chúng ta dùng danh thánh của Đức Chúa Trời chẳng cách nào khác ngoài với lòng kính sợ và tôn kính; (e) để Ngài được chúng ta xưng nhận đúng đắn (f) và thờ phượng, (g) và được tôn vinh trong mọi lời nói và việc làm chúng ta. (h)

    (a) Lê-vi Ký 24:11-16. (b) Lê-vi Ký 19:12. (c) Ma-thi-ơ 5:37; Gia-cơ 5:12. (d) Lê-vi Ký 5:1; Châm Ngôn 29:24. (e) Giê-rê-mi 4:2; Ê-sai 45:23. (f) Rô-ma 10:9,10; Ma-thi-ơ 10:32. (g) Thi Thiên 50:15; 1 Ti-mô-thê 2:8. (h) Rô-ma 2:24; 1 Ti-mô-thê 6:1; Cô-lô-se 3:16,17.

    Hỏi 100. Vậy sự xúc phạm danh Đức Chúa Trời, bởi thề thốt và rủa sả, há là tội gớm ghiếc đến nỗi cơn thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng những kẻ chẳng cố gắng, hết sức mình, ngăn ngừa và cấm sự rủa sả và thề thốt ấy sao?

    Đáp. Chắc chắn vậy, (a) vì chẳng có tội nào lớn hơn hay chọc giận Đức Chúa Trời hơn sự xúc phạm danh Ngài; và vì thế Ngài đã truyền tội này phải bị trừng phạt bằng sự chết. (b)

    (a) Châm Ngôn 29:24; Lê-vi Ký 5:1. (b) Lê-vi Ký 24:15,16.
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    Hỏi 101. Vậy chúng ta có thể nhân danh Đức Chúa Trời mà thề cách tin kính chăng?

    Đáp. Được: hoặc khi quan quyền đòi hỏi thần dân; hoặc khi cần thiết, chúng ta nhờ đó xác nhận lòng trung tín và lẽ thật, vì vinh hiển Đức Chúa Trời, và sự an toàn của kẻ lân cận: vì lời thề như vậy dựa trên Lời Đức Chúa Trời, (a) và vì thế đã được các thánh dùng cách chính đáng, cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. (b)

    (a) Phục Truyền 6:13; Phục Truyền 10:20; Ê-sai 48:1; Hê-bơ-rơ 6:16. (b) Sáng Thế Ký 21:24; Sáng Thế Ký 31:53,54; Giô-suê 9:15,19; 1 Sa-mu-ên 24:22; 2 Sa-mu-ên 3:35; 1 Các Vua 1:28-30; Rô-ma 1:9; 2 Cô-rinh-tô 1:23.

    Hỏi 102. Chúng ta cũng có thể thề bởi các thánh hay bất cứ loài thọ tạo nào chăng?

    Đáp. Không; vì lời thề hợp pháp là kêu cầu Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất biết lòng, rằng Ngài sẽ làm chứng cho lẽ thật, và trừng phạt ta nếu ta thề dối; (a) vinh dự ấy chẳng thuộc về loài thọ tạo nào. (b)

    (a) 2 Cô-rinh-tô 1:23; Rô-ma 9:1. (b) Ma-thi-ơ 5:34-36; Gia-cơ 5:12.
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    Hỏi 103. Đức Chúa Trời đòi hỏi gì trong điều răn thứ tư?

    Đáp. Thứ nhất, chức vụ rao giảng Phúc Âm và các trường học phải được duy trì; (a) và ta, đặc biệt vào ngày sa-bát, tức ngày nghỉ, siêng năng nhóm lại với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, (b) để nghe Lời Ngài, (c) dùng các thánh lễ, (d) công khai kêu cầu Chúa, (e) và góp phần giúp đỡ kẻ nghèo. (f) Thứ hai, suốt mọi ngày đời ta, ta thôi làm các việc ác, và dâng mình cho Chúa, để Ngài làm việc bởi Đức Thánh Linh Ngài trong ta: và như thế bắt đầu trong đời này ngày sa-bát đời đời. (g)

    (a) Tít 1:5; 2 Ti-mô-thê 3:14,15; 1 Ti-mô-thê 5:17; 1 Cô-rinh-tô 9:11,13,14; 2 Ti-mô-thê 2:2. (b) Thi Thiên 40:10,11; Thi Thiên 68:27; Công Vụ 2:42,46. (c) 1 Ti-mô-thê 4:13,19; 1 Cô-rinh-tô 14:29,31. (d) 1 Cô-rinh-tô 11:33. (e) 1 Ti-mô-thê 2:1-3,8-11; 1 Cô-rinh-tô 14:16. (f) 1 Cô-rinh-tô 16:2. (g) Ê-sai 66:23.
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    Hỏi 104. Đức Chúa Trời đòi hỏi gì trong điều răn thứ năm?

    Đáp. Rằng ta tỏ mọi sự tôn kính, yêu thương và trung tín, với cha mẹ ta, và mọi người có quyền trên ta, và vâng phục sự dạy dỗ và sửa phạt tốt lành của họ, với lòng vâng lời phải lẽ; (a) và cũng nhẫn nhục chịu đựng những yếu đuối và tật nguyền của họ, (b) vì Đức Chúa Trời đẹp lòng cai quản chúng ta bởi tay họ. (c)

    (a) Ê-phê-sô 5:22; Ê-phê-sô 6:1-5; Cô-lô-se 3:18,20-24; Châm Ngôn 1:8; Châm Ngôn 4:1; Châm Ngôn 15:20; Châm Ngôn 20:20; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Rô-ma 13:1-7. (b) Châm Ngôn 23:22; Sáng Thế Ký 9:24,25; 1 Phi-e-rơ 2:18. (c) Ê-phê-sô 6:4,9; Cô-lô-se 3:19-21; Rô-ma 13:2,3; Ma-thi-ơ 22:21.
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    Hỏi 105. Đức Chúa Trời đòi hỏi gì trong điều răn thứ sáu?

    Đáp. Rằng ta chẳng trong ý tưởng, lời nói, hay cử chỉ, huống chi trong việc làm, làm nhục, ghét, làm thương, hay giết kẻ lân cận, bởi chính mình hay bởi kẻ khác: (a) nhưng gác bỏ mọi ý muốn trả thù: (b) cũng chớ làm hại chính mình, hay cố ý liều mình vào nguy hiểm nào. (c) Vì thế quan quyền cũng được trao gươm, để ngăn ngừa sự giết người. (d)

    (a) Ma-thi-ơ 5:21,22; Ma-thi-ơ 26:52; Sáng Thế Ký 9:6. (b) Ê-phê-sô 4:26; Rô-ma 12:19; Ma-thi-ơ 5:25; Ma-thi-ơ 18:35. (c) Rô-ma 13:14; Cô-lô-se 2:23; Ma-thi-ơ 4:7. (d) Sáng Thế Ký 9:6; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:14; Ma-thi-ơ 26:52; Rô-ma 13:4.

    Hỏi 106. Nhưng điều răn này dường như chỉ nói về sự giết người?

    Đáp. Trong khi cấm giết người, Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng Ngài ghê tởm những nguyên nhân của nó, như ghen ghét, (a) thù hận, (b) giận dữ, (c) và ý muốn trả thù; và Ngài kể mọi điều ấy như sự giết người. (d)

    (a) Châm Ngôn 14:30; Rô-ma 1:29. (b) 1 Giăng 2:9,11. (c) Gia-cơ 1:20; Ga-la-ti 5:19,21. (d) 1 Giăng 3:15.

    Hỏi 107. Nhưng há đủ chăng nếu chúng ta chẳng giết người nào theo cách đã nói trên?

    Đáp. Không: vì khi Đức Chúa Trời cấm ghen ghét, thù hận, và giận dữ, Ngài truyền chúng ta yêu kẻ lân cận như chính mình; (a) tỏ lòng nhẫn nhục, hòa bình, nhu mì, thương xót, và mọi sự nhân từ, với người; (b) ngăn ngừa sự hại người hết sức mình; (c) và làm lành, ngay cả cho kẻ thù mình. (d)

    (a) Ma-thi-ơ 7:12; Ma-thi-ơ 22:39; Rô-ma 12:10. (b) Ê-phê-sô 4:2; Ga-la-ti 6:1,2; Ma-thi-ơ 5:5,7,9; Rô-ma 12:18; Lu-ca 6:36; 1 Phi-e-rơ 3:8; Cô-lô-se 3:12; Rô-ma 12:10,15. (c) Xuất Ê-díp-tô Ký 23:5. (d) Ma-thi-ơ 5:44,45; Rô-ma 12:20,21.
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    Hỏi 108. Điều răn thứ bảy dạy chúng ta gì?

    Đáp. Rằng mọi sự ô uế đều bị Đức Chúa Trời rủa sả: (a) và vì thế chúng ta phải hết lòng ghê tởm nó, (b) và sống thanh sạch, tiết độ, (c) dầu trong hôn nhân thánh, hay đời sống độc thân. (d)

    (a) Lê-vi Ký 18:27,28. (b) Giu-đe 1:23. (c) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5. (d) Hê-bơ-rơ 13:4; 1 Cô-rinh-tô 7:7-9,27.

    Hỏi 109. Đức Chúa Trời há trong điều răn này chỉ cấm tà dâm, và những tội gớm ghiếc tương tự sao?

    Đáp. Vì cả thân thể lẫn linh hồn chúng ta đều là đền thờ của Đức Thánh Linh, Ngài truyền chúng ta giữ chúng thanh sạch và thánh: vì thế Ngài cấm mọi hành động, cử chỉ, lời nói ô uế, (a) ý tưởng, ham muốn, (b) và bất cứ điều gì có thể lôi cuốn người ta vào đó. (c)

    (a) Ê-phê-sô 5:3,4; 1 Cô-rinh-tô 6:18-20. (b) Ma-thi-ơ 5:27,28. (c) Ê-phê-sô 5:18; 1 Cô-rinh-tô 15:33.
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    Hỏi 110. Đức Chúa Trời cấm gì trong điều răn thứ tám?

    Đáp. Đức Chúa Trời chẳng những cấm những vụ trộm cắp, (a) và cướp bóc, (b) bị quan quyền trừng phạt; nhưng Ngài kể dưới danh trộm cắp mọi mưu chước và thủ đoạn gian ác, bởi đó chúng ta toan chiếm cho mình những của cải thuộc về kẻ lân cận: (c) dầu bằng bạo lực, hay dưới vẻ bề ngoài của quyền lợi, như cân, thước, đấu lường gian dối, buôn bán lừa gạt, (d) tiền giả, cho vay nặng lãi, (e) hay bằng bất cứ cách nào Đức Chúa Trời cấm; cũng như mọi sự tham lam, (f) mọi sự lạm dụng và hoang phí các ân tứ của Ngài. (g)

    (a) 1 Cô-rinh-tô 6:10. (b) 1 Cô-rinh-tô 5:10; Ê-sai 33:1. (c) Lu-ca 3:14; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:6. (d) Châm Ngôn 11:1; Châm Ngôn 16:11; Ê-xê-chi-ên 45:9-12; Phục Truyền 25:13-16. (e) Thi Thiên 15:5; Lu-ca 6:35. (f) 1 Cô-rinh-tô 6:10. (g) Châm Ngôn 23:20,21; Châm Ngôn 21:20.

    Hỏi 111. Nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi gì trong điều răn này?

    Đáp. Rằng ta làm ích cho kẻ lân cận trong mọi trường hợp ta có thể; và đối xử với người như ta muốn người ta đối xử với ta: (a) hơn nữa, ta trung tín làm việc, để có thể giúp đỡ kẻ thiếu thốn. (b)

    (a) Ma-thi-ơ 7:12. (b) Ê-phê-sô 4:28.
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    Hỏi 112. Điều răn thứ chín đòi hỏi gì?

    Đáp. Rằng ta chớ nói chứng dối nghịch cùng người nào, (a) chớ xuyên tạc lời ai; (b) chớ làm kẻ nói hành, nói xấu; (c) chớ xét đoán, hay hùa nhau kết án ai cách vội vàng, hay chưa nghe rõ; (d) nhưng tránh mọi thứ dối trá và lừa gạt, như công việc riêng của ma quỷ, (e) kẻo ta chuốc lấy cơn thạnh nộ nặng nề của Đức Chúa Trời; (f) cũng vậy, trong xét đoán và mọi giao dịch khác, ta yêu lẽ thật, nói ngay thẳng và xưng nhận nó; (g) cũng bênh vực và cổ xúy, hết sức mình, danh thơm tiếng tốt của kẻ lân cận. (h)

    (a) Châm Ngôn 19:5,9; Châm Ngôn 21:28. (b) Thi Thiên 15:3; Thi Thiên 50:19,20. (c) Rô-ma 1:29,30. (d) Ma-thi-ơ 7:1,2; Lu-ca 6:37. (e) Giăng 8:44. (f) Châm Ngôn 12:22; Châm Ngôn 13:5. (g) 1 Cô-rinh-tô 13:6; Ê-phê-sô 4:25. (h) 1 Phi-e-rơ 4:8.
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    Hỏi 113. Điều răn thứ mười đòi hỏi chúng ta gì?

    Đáp. Rằng ngay cả ý muốn hay ý tưởng nhỏ nhất, nghịch cùng bất cứ điều răn nào của Đức Chúa Trời, chớ hề dấy lên trong lòng chúng ta; nhưng hằng ghét mọi tội lỗi bằng cả tấm lòng, và vui thích mọi sự công chính. (a)

    (a) Rô-ma 7:7.

    Hỏi 114. Nhưng những kẻ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời há có thể giữ trọn các điều răn này chăng?

    Đáp. Không: nhưng ngay cả những người thánh khiết nhất, khi còn ở đời này, chỉ có sự khởi đầu nhỏ bé của sự vâng lời này; (a) nhưng với quyết tâm chân thành, họ bắt đầu sống, chẳng những theo một vài, nhưng mọi điều răn của Đức Chúa Trời. (b)

    (a) 1 Giăng 1:8-10; Rô-ma 7:14,15; Truyền Đạo 7:20; 1 Cô-rinh-tô 13:9. (b) Rô-ma 7:22; Thi Thiên 1:2; Gia-cơ 2:10.

    Hỏi 115. Vậy sao Đức Chúa Trời muốn mười điều răn được rao giảng nghiêm khắc như vậy, trong khi chẳng ai ở đời này giữ được chúng?

    Đáp. Thứ nhất, để suốt đời chúng ta càng ngày càng học biết (a) bản tính tội lỗi mình, và nhờ đó càng thiết tha tìm kiếm sự tha tội, và sự công chính trong Đấng Christ; (b) cũng để chúng ta hằng cố gắng và cầu nguyện Đức Chúa Trời ban ân điển của Đức Thánh Linh, để chúng ta càng ngày càng trở nên giống hình ảnh Đức Chúa Trời, cho đến khi đạt đến sự trọn vẹn đã định cho chúng ta, trong đời sau. (c)

    (a) Rô-ma 3:20; 1 Giăng 1:9; Thi Thiên 32:5. (b) Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 7:24,25. (c) 1 Cô-rinh-tô 9:24; Phi-líp 3:11-14.

  
    Về Sự Cầu Nguyện
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    Hỏi 116. Vì sao sự cầu nguyện cần thiết cho Cơ Đốc nhân?

    Đáp. Vì nó là phần chính của lòng biết ơn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta: (a) và cũng vì Đức Chúa Trời chỉ ban ân điển và Đức Thánh Linh Ngài cho những kẻ bởi lòng ước ao chân thành mà hằng cầu xin Ngài, và biết ơn Ngài về chúng. (b)

    (a) Thi Thiên 50:14,15. (b) Ma-thi-ơ 7:7,8; Lu-ca 11:9,10,13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17.

    Hỏi 117. Những điều kiện nào của lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời chấp nhận, và Ngài sẽ nhậm?

    Đáp. Thứ nhất, chúng ta từ lòng mà cầu nguyện (a) chỉ với một Đức Chúa Trời chân thật, Đấng đã bày tỏ chính Ngài trong Lời Ngài, (b) về mọi điều Ngài đã truyền chúng ta cầu xin Ngài; (c) thứ hai, chúng ta biết đúng đắn và thấu đáo nhu cầu và sự khốn khổ mình, (d) để chúng ta hạ mình sâu sắc trước mặt uy nghi thiêng liêng Ngài; (e) thứ ba, chúng ta hoàn toàn tin chắc rằng Ngài, dầu chúng ta chẳng xứng đáng, sẽ vì cớ Chúa chúng ta là Đấng Christ, chắc chắn nhậm lời cầu nguyện chúng ta, (f) như Ngài đã hứa với chúng ta trong Lời Ngài. (g)

    (a) Giăng 4:24; Thi Thiên 145:18. (b) Khải Huyền 19:10; Giăng 4:22-24. (c) Rô-ma 8:26; 1 Giăng 5:14; Gia-cơ 1:5. (d) 2 Sử Ký 20:12. (e) Thi Thiên 2:11; Thi Thiên 34:19; Ê-sai 66:2. (f) Rô-ma 10:14; Gia-cơ 1:6. (g) Giăng 14:13,14; Giăng 16:23; Đa-ni-ên 9:17,18; Ma-thi-ơ 7:8; Thi Thiên 27:8.

    Hỏi 118. Đức Chúa Trời đã truyền chúng ta cầu xin Ngài điều gì?

    Đáp. Mọi điều cần thiết cho linh hồn và thân thể; (a) mà Chúa chúng ta là Đấng Christ đã tóm lại trong bài cầu nguyện chính Ngài đã dạy chúng ta.

    (a) Gia-cơ 1:17; Ma-thi-ơ 6:33.

    Hỏi 119. Lời của bài cầu nguyện ấy là gì? (a)

    Đáp. Lạy Cha chúng con ở trên trời, 1 Danh Cha được thánh. 2 Nước Cha được đến. 3 Ý Cha được nên, ở đất như trời. 4 Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. 5 Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. 6 Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.

    (a) Ma-thi-ơ 6:9-13; Lu-ca 11:2-4.

  
    Ngày Của Chúa 46

    Hỏi 120. Vì sao Đấng Christ truyền chúng ta thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Cha chúng con"?

    Đáp. Để ngay từ đầu lời cầu nguyện, Ngài khơi dậy trong chúng ta lòng kính sợ con thảo và sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là nền tảng của lời cầu nguyện: tức là Đức Chúa Trời đã trở nên Cha chúng ta trong Đấng Christ, và Ngài sẽ chẳng từ chối điều chúng ta cầu xin Ngài bởi đức tin thật, hơn là cha mẹ chúng ta từ chối chúng ta những vật thuộc về đất. (a)

    (a) Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 11:11-13.

    Hỏi 121. Vì sao ở đây lại thêm: "ở trên trời"?

    Đáp. Kẻo chúng ta hình thành những quan niệm thuộc về đất về uy nghi thiên thượng của Đức Chúa Trời, (a) và để chúng ta trông đợi từ quyền năng toàn năng Ngài mọi điều cần thiết cho linh hồn và thân thể. (b)

    (a) Giê-rê-mi 23:23,24; Công Vụ 17:24,25,27. (b) Rô-ma 10:12.
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    Hỏi 122. Lời cầu xin thứ nhất là gì?

    Đáp. "Danh Cha được thánh"; tức là, xin ban cho chúng con, thứ nhất, biết Ngài đúng đắn, (a) và thánh hóa, tôn vinh và ngợi khen Ngài, (b) trong mọi công việc Ngài, nơi đó quyền năng, sự khôn ngoan, lòng tốt, sự công bình, lòng thương xót và lẽ thật Ngài được bày tỏ rõ ràng; và hơn nữa, chúng con sắp đặt và hướng cả đời sống, ý tưởng, lời nói và việc làm mình, để danh Ngài chẳng bao giờ bị xúc phạm, nhưng được tôn trọng và ngợi khen vì cớ chúng con. (c)

    (a) Giăng 17:3; Giê-rê-mi 9:24; Giê-rê-mi 31:33,34; Ma-thi-ơ 16:17; Gia-cơ 1:5; Thi Thiên 119:105. (b) Thi Thiên 119:137; Lu-ca 1:46,47,68,69; Rô-ma 11:33-36. (c) Thi Thiên 71:8; Thi Thiên 115:1.
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    Hỏi 123. Lời cầu xin thứ hai là gì?

    Đáp. "Nước Cha được đến"; tức là, xin cai quản chúng con bởi Lời và Thánh Linh Ngài, để chúng con càng ngày càng vâng phục Ngài; (a) bảo tồn và gia tăng Hội Thánh Ngài; (b) hủy phá các công việc của ma quỷ, và mọi sự bạo ngược dấy lên nghịch cùng Ngài; và cả mọi mưu chước gian ác nghịch cùng Lời thánh Ngài; (c) cho đến khi sự trọn vẹn của nước Ngài hoàn thành, (d) nơi đó Ngài sẽ là mọi sự trong mọi sự. (e)

    (a) Ma-thi-ơ 6:33; Thi Thiên 119:5; Thi Thiên 143:10. (b) Thi Thiên 51:18; Thi Thiên 122:6-9. (c) 1 Giăng 3:8; Rô-ma 16:20. (d) Khải Huyền 22:17,20; Rô-ma 8:22,23. (e) 1 Cô-rinh-tô 15:28.
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    Hỏi 124. Lời cầu xin thứ ba là gì?

    Đáp. "Ý Cha được nên, ở đất như trời"; tức là, xin ban cho chúng con và mọi người từ bỏ ý riêng mình, (a) và không lầm bầm mà vâng theo ý Ngài, là ý chỉ tốt lành; (b) để mỗi người chăm lo, và làm trọn bổn phận của địa vị và sự kêu gọi mình, (c) sẵn lòng và trung tín như các thiên sứ trên trời. (d)

    (a) Ma-thi-ơ 16:24; Tít 2:11,12. (b) Lu-ca 22:42; Ê-phê-sô 5:10; Rô-ma 12:2. (c) 1 Cô-rinh-tô 7:24. (d) Thi Thiên 103:20,21.
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    Hỏi 125. Lời cầu xin thứ tư là gì?

    Đáp. "Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày"; tức là, xin vui lòng cung ứng cho chúng con mọi điều cần thiết cho thân thể, (a) để nhờ đó chúng con nhận biết Ngài là nguồn duy nhất của mọi điều tốt lành, (b) và rằng sự lo lắng hay siêng năng chúng con, hay ngay cả các ân tứ Ngài, chẳng thể ích lợi cho chúng con nếu không có phước Ngài; (c) và vì thế chúng con rút lòng tin khỏi mọi loài thọ tạo, và chỉ đặt nơi Ngài. (d)

    (a) Thi Thiên 104:27,28; Thi Thiên 145:15,16; Ma-thi-ơ 6:25,26. (b) Gia-cơ 1:17; Công Vụ 14:17; Công Vụ 17:27,28. (c) 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phục Truyền 8:3; Thi Thiên 37:3-5,16; Thi Thiên 127:1,2. (d) Thi Thiên 55:23; Thi Thiên 62:11; Thi Thiên 146:3; Giê-rê-mi 17:5,7.
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    Hỏi 126. Lời cầu xin thứ năm là gì?

    Đáp. "Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con"; tức là, xin vui lòng vì cớ huyết Đấng Christ, chớ kể cho chúng con là tội nhân khốn khổ, những vi phạm chúng con, cũng chẳng kể sự bại hoại vẫn luôn bám lấy chúng con; (a) như chúng con cảm nhận bằng chứng ân điển Ngài trong chúng con, rằng chúng con quyết tâm từ lòng tha thứ kẻ lân cận. (b)

    (a) Thi Thiên 51:1-7; Thi Thiên 143:2; 1 Giăng 2:1,2; Rô-ma 8:1. (b) Ma-thi-ơ 6:14,15.
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    Hỏi 127. Lời cầu xin thứ sáu là gì?

    Đáp. "Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác"; tức là, vì chúng con yếu đuối trong chính mình, chẳng thể đứng vững một khắc; (a) và ngoài ra, vì kẻ thù chẳng hề chết của chúng ta, là ma quỷ, (b) thế gian, (c) và xác thịt chúng ta, (d) chẳng ngừng tấn công chúng ta, xin Ngài gìn giữ và thêm sức cho chúng con bởi quyền năng Đức Thánh Linh Ngài, để chúng con chẳng bị thắng trong chiến trận thuộc linh này, (e) nhưng hằng chống cự kẻ thù cách vững vàng và mạnh mẽ, cho đến cuối cùng chúng con được toàn thắng. (f)

    (a) Giăng 15:5; Thi Thiên 103:14. (b) 1 Phi-e-rơ 5:8; Ê-phê-sô 6:12. (c) Giăng 15:19. (d) Rô-ma 7:23; Ga-la-ti 5:17. (e) Ma-thi-ơ 26:41; Mác 13:33. (f) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23.

    Hỏi 128. Ngươi kết thúc lời cầu nguyện mình thế nào?

    Đáp. "Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời"; tức là, mọi điều ấy chúng con cầu xin Ngài, vì Ngài là Vua chúng con và Đấng toàn năng, sẵn lòng và có thể ban cho chúng con mọi điều tốt lành; (a) và mọi điều ấy chúng con cầu nguyện, để nhờ đó chẳng phải chúng con, nhưng danh thánh Ngài, được tôn vinh đời đời. (b)

    (a) Rô-ma 10:11,12; 2 Phi-e-rơ 2:9. (b) Giăng 14:13; Giê-rê-mi 33:8,9; Thi Thiên 115:1.

    Hỏi 129. Chữ "A-men" có nghĩa gì?

    Đáp. "A-men" có nghĩa là, chắc chắn và thật vậy: vì lời cầu nguyện ta được Đức Chúa Trời nhậm chắc chắn hơn là ta cảm nhận trong lòng rằng ta ao ước những điều ấy nơi Ngài. (a)

    (a) 2 Cô-rinh-tô 1:20; 2 Ti-mô-thê 2:13.

  
    Hết Giáo Lý Vấn Đáp

    TRANSLATION STATUS: COMPLETE TERMINOLOGY ISSUES: 1. Q.25, Q.35: "holy catholic church" → "Hội Thánh phổ thông thánh" (universal sense; tránh nhầm với Công giáo La-mã). 2. Q.92: Mười Điều Răn và Kinh Lạy Cha (Q.119) dịch theo nghĩa, kiểu BDM2010; David nên đối chiếu nguyên văn BDM2010 khi duyệt. 3. Q.92: "Denteronomy" trong nguồn là lỗi chính tả của "Deuteronomy" → dịch là Phục Truyền Luật Lệ Ký. 4. Q.56: "satisfaction" của Đấng Christ → "sự đền tội", phân biệt với "sự chuộc tội" (atonement) theo quy ước dự án. 5. "LORD" (YHWH) trong các trích dẫn Cựu Ước → "Giê-hô-va" theo quy ước Kinh Thánh Việt. 6. Các câu Kinh Thánh tham chiếu được bản địa hóa tên sách; số chương/câu giữ nguyên như bản in.

  